MỤC LỤC

1ĐẶT VẤN ĐỀ


11. Cơ sở lập quy hoạch sử dụng đất


11.1. Cơ sở pháp lý


61.2. Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu bản đồ


7PHẦN I


7KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI


71.1. Điều kiện tự nhiên


71.1.1. Vị trí địa lý


71.1.2. Địa hình, địa mạo


71.1.3. Khí hậu


81.1.4. Thuỷ văn


81.2. Điều kiện kinh tế - xã hội


81.2.1. Điều kiện kinh tế


101.2.2. Dân số, lao động và việc làm


101.2.3. Điều kiện cơ sở hạ tầng


111.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường


111.3.1. Thuận lợi


111.3.2. Khó khăn


13Phần II


13KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020


132.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất


132.1.2. Đánh giá kết quả thực hiện công trình, dự án năm 2020


372.2. Đánh giá những tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020


39PHẦN III


39KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021


393.1. Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực


393.1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2020


433.1.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức và hộ gia đình cá nhân


453.2.3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 huyện Mường Ảng


533.2. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất


573.3. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích


583.4. Diện tích đất cần thu hồi


593.5. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng


593.6. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2021


593.7. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất


593.7.1. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai


603.7.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai


603.7.3. Ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai


63Phần IV


63GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


634.1. Giải pháp về tuyên truyền


634.2. Giải pháp về nguồn lực, vốn đầu tư


634.3. Giải pháp về chính sách, quản lý


644.4. Giải pháp về khoa học, công nghệ


644.5. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất, bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường


66KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


661. Kết luận


662. Kiến nghị





DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
	TT
	Chữ viết tắt
	Chữ viết đầy đủ

	1
	BTNMT
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	2
	GDP
	Tổng sản phẩm quốc nội

	3
	GPMB
	Giải phóng mặt bằng

	4
	HĐND
	Hội đồng nhân dân

	5
	HTX

	Hợp tác xã

	6
	MTTQ 
	Mặt trận Tổ Quốc

	7
	PTKT - XH
	Phát triển Kinh tế - xã hội

	8
	QL
	Quốc lộ

	9
	QP-AN
	Quốc phòng an ninh

	10
	TCQLĐĐ 9
	Tổng cục quản lý đất đai

	11
	TDTT
	Thể dục - thể thao

	12
	TĐC
	Tái định cư

	13
	THPT
	Trung học phổ thông

	14
	TNHH
	Trách nhiệm hữu hạn

	15
	TMXD
	Thương mại Xây dựng

	16
	TT
	Trung tâm

	17
	UBND
	Uỷ ban nhân dân


ĐẶT VẤN ĐỀ

Huyện Mường Ảng nằm ở phía Đông của tỉnh Điện Biên, với lợi thế về vị trí nằm giữa hai khu vực kinh tế lớn của tỉnh là Tuần Giáo và thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng có rất nhiều thuận lợi để giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vị trí chiến lược trong quá trình phát triển chung của tỉnh Điện Biên. Diện tích tự nhiên của huyện là 44.341,44 ha, chiếm 4,65% tổng diện tích tự nhiên của toàn tỉnh, có 10 đơn vị hành chính trong đó có 9 xã và 01 thị trấn. 


Luật Đất đai 2013 tại Chương I, Điều 4 quy định: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Để sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên đất, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì kế hoạch sử dụng đất phải giữ vai trò rất quan trọng. 


Theo quy định tại Điều 63 Luật đất đai năm 2013 thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là căn cứ để lập thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Nội dung lập kế hoạch sử dụng đất được quy định cụ thể tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”.


Nhận rõ tầm quan trọng của công tác lập kế hoạch sử dụng đất đối với việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, thống nhất, hài hoà giữa các lĩnh vực, các ngành nghề khác của địa phương, UBND huyện Mường Ảng đã tiến hành lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên”.


1. Cơ sở lập quy hoạch sử dụng đất


1.1. Cơ sở pháp lý


- Luật Đất đai năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

- Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối năm (2016-2020) tỉnh Điện Biên;

 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CĐ ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CĐ ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Quyết định số 555/QĐ
-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 9 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn chi tiết điều 4 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 về việc sửa đổi bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận và thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 4 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2017;

- Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận danh mục cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018; Hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất được UBND tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận danh mục cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận danh mục cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019; Hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất được UBND tỉnh chấp thuận, thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận bổ sung các danh mục cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 
- Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Điện Biên về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2019 và năm 2020 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020; hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận bổ sung các danh mục cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

- Nghị quyết số 19/2019/NQ-HDND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020;

- Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng;

- Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2020 định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện;

- Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trồng ngô trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2020;

- Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên;
- Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa nương, đất ruộng 1 vụ, cây màu hàng năm kém hiệu quả sang đất trồng cây thức ăn gia súc, công nghiệp dài ngày, cây ăn quả có giá trị cao giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
- Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện;
- Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 về Kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Nhà nước năm 2019, tỉnh Điện Biên;

- Quyết định 1171/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn Chương trình MTQG năm 2018 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2017 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018), tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên;
- Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện;
- Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (CT-35) giai đoạn 2016-2020 huyện Mường Ảng;

- Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 các huyện: Nậm Pồ, Tuần Giáo, Điện Biên (bổ sung);

- Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020, tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên;
- Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

- Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện;


1.2. Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu bản đồ


- Số liệu kiểm kê và bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của huyện Mường Ảng (cấp huyện, cấp xã);

- Báo cáo, bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mường Ảng;


- Báo cáo, bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mường Ảng;


- Báo cáo số 516/BC-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Mường Ảng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021

- Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên năm 2019;


- Các tài liệu khác có liên quan.

PHẦN I

 KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

1.1. Điều kiện tự nhiên


1.1.1. Vị trí địa lý

Huyện Mường Ảng nằm ở phía Đông của tỉnh Điện Biên, có giới hạn địa lý từ 21024’09” - 21037’55” Vĩ độ Bắc, 103006’18” - 103015’34” Kinh độ Đông. Ranh giới hành chính của huyện được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp huyện Tuần Giáo và huyện Mường Chà;

- Phía Đông giáp huyện Tuần Giáo;

- Phía Nam giáp huyện Điện Biên Đông và huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La;

- Phía Tây giáp thành phố Điện Biên Phủ.



1.1.2. Địa hình, địa mạo
Huyện Mường Ảng có địa hình tương đối phức tạp, được cấu tạo bởi những dãy núi chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam với độ cao biến đổi từ 500 m đến hơn 2000 m. Địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam và nghiêng dần từ Tây sang Đông. Xen lẫn các dãy núi cao là các thung lũng hẹp, khá bằng phẳng, trải dọc theo các sông, suối trên địa bàn, tạo thành những vùng đất bằng màu mỡ. Có thể chia địa hình huyện Mường Ảng thành 3 nền địa hình chính:

- Địa hình núi cao: có độ cao lớn hơn 800 m nằm ở phía Bắc các xã Mường Đăng, Ngối Cáy, Ẳng Tở, phía Nam các xã Xuân Lao, Mường Lạn, Nặm Lịch, Ẳng Cang và phía Tây xã Ẳng Nưa và chiếm khoảng 45% diện tích tự nhiên của toàn huyện.

- Địa hình đồi núi thấp: chiếm khoảng 38% diện tích tự nhiên của toàn huyện, phân bố tập trung tại các xã Ngối Cáy, Ẳng Tở, Búng Lao, Xuân Lao, Ẳng Cang, Nặm Lịch và Mường Lạn. Độ cao địa hình từ 600-800 m, quá trình phong hóa, xói mòn diễn ra không mạnh như miền địa hình núi cao, thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm như cà phê và trồng rừng sản xuất.

- Địa hình thung lũng: phân bố trên địa bàn có độ cao dưới 600 m, chiếm diện tích khoảng 17% diện tích đất tự nhiên của huyện. Đây là khu vực có điều kiện địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, hệ thống sông suối khá thuận lợi cho việc phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, có thể hình thành các vùng canh tác lúa, ngô, đậu tương và cây cà phê.


1.1.3. Khí hậu

Huyện Mường Ảng mang đặc trưng của khí hậu vùng núi Tây Bắc nước ta, đó là khí hậu nhiệt đới núi cao, có hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. 

- Chế độ mưa: lượng mưa trung bình hàng năm là 1.613 mm nhưng phân bố không đồng đều trong năm. 

- Chế độ nhiệt: nhiệt độ bình quân năm là 21,80C, tháng 6, 7 và tháng 8 là các tháng nóng nhất có nhiệt độ bình quân tháng là 25,70C. Tháng 1 là tháng có nhiệt độ thấp nhất, nhiệt độ bình quân là 13,90C. 

- Chế độ nắng: tổng số giờ nắng trung bình năm là 1.580 - 1.800 giờ, bình quân 5,5 giờ/ngày, tháng 4 có số giờ nắng cao nhất 209,7 giờ, bình quân 7 giờ/ngày. 

- Chế độ gió: Mường Ảng chịu ảnh hưởng của 2 loại gió chính: gió mùa Đông Bắc, gió Tây Nam.

- Chế độ sương: do địa hình phức tạp chia cắt nên sương muối không xuất hiện đều trong toàn huyện. Sương muối xuất hiện từ tháng 12 và tháng 1, có năm xuất hiện sớm hoặc muộn hơn. Sương mù xuất hiện nhiều từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau.


1.1.4. Thuỷ văn
Hệ thống sông suối của Mường Ảng đều bắt nguồn từ các đỉnh núi cao thuộc lưu vực sông Mã bao gồm 4 suối chính là: Nậm Lịch, Nậm Lạn, Nậm Cô và Nậm Ảng. Tổng chiều dài sông suối trên địa bàn huyện khoảng 332 km, mật độ sông suối đạt 0,75 km/km2.

Chế độ thủy văn của các con sông phụ thuộc chủ yếu vào chế độ mưa, được chia theo hai mùa rõ rệt: 

- Dòng chảy mùa lũ: thường từ tháng 7 đến tháng 9, lượng nước trên các sông trong mùa lũ thường chiếm khoảng 75-85% tổng lượng dòng chảy trong năm, tuy nhiên phân bố không đều giữa các tháng, lưu lượng lớn nhất thường xuất hiện vào tháng 7.

- Dòng chảy mùa kiệt: từ tháng 10 năm trước đến tháng 6 năm sau, lượng nước trên sông chỉ chiếm 15-25% tổng lượng nước trong năm, tháng có lưu lượng nhỏ nhất trong năm thường xảy ra vào các tháng 1, 2, 3.


1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội

1.2.1. Điều kiện kinh tế

* Kết quả thực hiện các mục  tiêu chủ yếu: 

1. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 17.692, đạt 98,2% kế hoạch.

2. Tổng đàn gia súc đạt 43.876, đạt 93,2% kế hoạch,

3. Duy trì, chăm sóc tốt 2.100 ha cà phê có hiệu quả, thực hiện chuyển đổi một phần diện tích cà phê không hiệu quả, năng suất thấp sang trồng cây ăn quả như: Bưởi da xanh, xoài Đài Loan...

4. Duy trì, chăm sóc tốt 258 ha cây ăn quả hiện có, đồng thời thực hiện liên kết sản xuất trong trồng và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả; trồng mới 69 ha cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, đạt 69% kế hoạch. 

5. Độ che phủ rùng đạt 31,6%, vượt 0,6% kế hoạch; bảo vệ 13.994 ha rừng (trong đó: Rừng tự nhiên 12.945 ha, rìmg trồng 1.049 ha), đạt 101,7% kế hoạch; tiếp tục chăm sóc và bảo vệ tốt 1.040 ha diện tích rừng trồng năm thứ 1 đến năm thứ 4, đạt 102% kế hoạch; khoanh nuôi tái sinh, phục hồi rừng 1.033 ha, đạt 100% kế hoạch.

6. Các xã duy trì và củng cố các tiêu chí Nông thôn mới (NTM) đã đạt; tập trung nguồn lực giúp xã Àng Cang hoàn thành các tiêu chí NTM mới theo kế hoạch. Trên địa bàn huyện chưa có bản NTM kiểu mẫu, bản nông thôn mới, không đạt kế hoạch; số tiêu chí NTM bình quân các xã đạt 11,7 tiêu chí/xã, đạt 100% kế hoạch.

7. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 29,9 tỷ đồng, đạt 124,5% kể hoạch, trong đó thu ngân sách huyện hưởng 27 tỷ đồng, đạt 119,4% kế hoạch. Ước thực hiện giải ngân, thanh toán 100% kế hoạch vốn đầu tư phát triển.

8. Thực hiện GPMB cơ bản các công trình dự án trọng điểm: Đường 42m, 27m, Hồ chứa nước Ẳng Cang; chặn dòng, tích nước cho Hồ chứa nước Ãng Cang; thực hiện quy hoạch chi tiết Nghĩa trang nhân dân huyện; chỉnh trang đô thị thị trấn Mường Ảng, đưa vào hoạt động Chợ trung tâm huyện giai đoạn 1 (GDI). Hoàn thành đúng kế hoạch các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện làn thứ XXIII, đặc biệt là công trình Sửa chữa, nâng câp đường từ Tô dân phố 2 thị trấn Mường Ảng đi Quốc lộ 279.

9. Đến nay đã thực hiện cấp 549/500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), đạt 109,8% kế hoạch, trong đó: 37.818 m2/8.000 m2 đất ở, 328.077 m2/l 0.000 m2 đất nông nghiệp, 7ha/200ha đất rừng sản xuất.

10. Dân số trung bình ước đạt 49.427 người, đạt 100,2% kế hoạch; tổng số lượt người khám bệnh trên 80.000 lượt, đạt 100% kế hoạch; 10/10 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, đạt 100% kế hoạch.

11. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phố cập giáo dục, chất lượng dạy và học các cấp, huy động 15.563 học sinh ra lớp, đạt 102,1% kế hoạch; có 28 trường đạt chuẩn quốc gia, không tăng so với năm 2019, chưa đạt kế hoạch.

12. Tỷ lệ hộ nghèo ước đạt 100% kế hoạch; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, lao động việc làm; triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ để xóa đói giảm nghèo.

13. Tổ chức tốt các hoạt động vãn hóa, thể thao và các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là chào mừmg Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Đạt 63,6% bản, TDP (vượt 5,1% kế hoạch); 67,93% gia đình (thấp hơn 8,2% kế hoạch), 100% cơ quan, đơn vị (vượt 2,2% kế hoạch) đạt danh hiệu văn hóa.

14. Củng cố khu vực phòng thủ, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng; giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, liên tục tấn công, trấn áp tội phạm, triệt xóa các điểm phức tạp về hình sự, kinh tế, ma túy; kiềm che, đẩy lùi tội phạm; một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông giảm. Bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp huyện Mường Ảng.


* Kết quả thực hiện cụ thể:

a) Nông nghiệp và phát triển nông thôn
a.1. Sản xuất nông nghiệp

- Cây lương thực: Tổng sản lượng lương thực cây có hạt cả năm đạt đạt 17.692, đạt 98,2% kế hoạch; lương thực bình quân đầu người ước đạt 358kg/người/năm.

- Cây trồng lâu năm:
+ Cây cà phê: Chăm sóc, bảo vệ 2.100 ha cây cà phê; thực hiện chuyển đối một phần diện tích cây cà phê già cỗi, năng suất thấp sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: Bưởi da xanh, xoài đài loan; hỗ trợ các hộ sản xuất cà phê theo mô hình liên kết từ sản xuất đến chế biến rang say.

+ Cây cao su: Chăm sóc, bảo vệ 212 ha, trong đó có 72 ha đang trong thời kỳ khai thác và đã cho thu hoạch, sản lượng mủ tươi đạt 81 tấn.

+ Cây mắc ca: Triển khai rà soát quý hoạch ba loại rùng, phát triển cây mắc ca theo chủ trương của tỉnh; trên địa bàn hiện có 220 ha, trong đó: Trồng mới trong năm 215 ha.

+ Cây ăn quả: Chăm sóc, bảo vệ tốt 258 ha cây ăn quả các năm trước, đồng thời thực hiện trồng mới 69 ha, đạt 69% kế hoạch giao . Tập trung chỉ đạo công tác tập huấn, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho diện tích cây ăn quả trên địa bàn, nhất là đối với những diện tích đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản. Tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư đối với các dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phấm, thực hiện nghiêm túc các nội dung theo họp đồng giữa đơn vị chủ trì dự án và chủ đầu tư, đặc biệt là công tác chuyển giao kỹ thuật, chăm sóc, tỉa cành tạo tán, phòng trừ sâu bệnh, sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap, xây dụng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, liên kết tiêu thụ.

a.2. Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

- Chăn nuôi gia súc - gia cầm: Triển khai hỗ trợ giống vật nuôi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng quy định, duy trì tốc độ tăng đàn tự nhiên năm 2020 đạt 43.876 con, đạt 93,2% kế hoạch giao ; tổng đàn gia cầm cả năm ước đạt 232.271 con, đạt 100% kế hoạch giao; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tái đàn, tăng đàn lợn an toàn, hiệu quả; thực hiện nghiêm lịch tiêm phòng các loại văc xin theo đúng quy định.

- Thủy sản: Khuyến khích người dân mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản tại nơi có điều kiện phù họp; hỗ trợ nhân dân phát triển một số loại thủy sản có năng suất, chất lượng phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu của nhân dân, năm 2020 phấn đấu sản lượng vượt trên 194 tấn.

a.3. Lâm nghiệp: Quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có 13.994 ha, độ che phủ rừng đạt 31,6%, vượt 0,6% kế hoạch; chủ động PCCR và ký cam kết bảo vệ rừng ngay từ đầu mùa khô, tổ chức tốt việc huy động lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng, trong năm xảy ra 06 vụ cháy rừng và đất lâm nghiệp. Trồng mới 56 ha rừng phòng hộ thay thế, đạt 185,6% kế hoạch. Chỉ đạo các xã thực hiện tốt việc chăm sóc rừng trồng chuyển tiếp từ các năm trước 1.040ha; khoanh nuôi tái sinh, phục hồi rừng 1.033 ha.

a.4. Phát triển nông thôn

Giữ vững xã Ẳng Nưa đạt chuẩn NTM, xã Búng Lao cơ bản đạt chuẩn NTM; củng cố các tiêu chí NTM đã đạt tại các xã; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới tại các xã; triển khai thực hiện các chương trình, dự án được hỗ trợ thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG GNBV, chương trình MTQG xây dựng NTM và các Chương trình mục tiêu khác năm 2020 hỗ trợ cho người dân nâng cao đời sổng, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường trên địa bàn các xã; huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, ưu tiên đầu tư các chương trình, dự án trên địa bàn xã Ảng Cang nhằm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM, ước đạt 15/19 tiêụ chí NTM. Tăng cường công tác tuyên truyên xây dựng NTM đến từng thôn bản, triển khai, số tiêu chí NTM bình quân/xã toàn huyện ước đạt 11,7 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 07 tiêu chí NTM.


b. Công nghiệp – xây dựng

b.1. Công nghiệp:


- Các cơ sở sửa chữa cơ khí, sản xuất đồ mộc, chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất nông cụ cầm tay được duy trì; cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và xây dựng trên địa bàn; duy trì và nâng cao chât lượng hoạt động của các cơ sở, doanh nghiệp xây dựng, sản xuất gạch không nung, khai thác đá, sản xuất chế biến cà phê trên địa bàn huyện.


- Sản lượng sản xuất công nghiệp theo kế hoạch đề ra, ước thực hiện năm 2020: Khai thác đá 50 nghìn m3; sản xuất gạch không nung trên 5,5 triệu viên; điện tiêu thụ đạt 14 triệu KWh; nước sinh hoạt đạt 0,75 triệu m3, cung cấp nước ổn định cho các hộ thuộc thị trấn Mường Ảng và một số hộ thuộc xã lân cận; số hộ gia đình có điện sinh hoạt chiếm trên 95% số hộ trên địa bàn, 88,1% số bản có điện, tăng 05 bản so với năm 2019; 25,1% đường giao thông nội bản được cứng hóa trên địa bàn.


b.2. Xây dựng


- Tăng cường tuyên truyền quản lý đô thị, phát triển xây dựng đô thị văn minh. Đồng thời tích cực tuần tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng công trình, nhà ở vi phạm chỉ giới quy hoạch, xây dựng không phép, trái phép, lấn, chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, không gian đô thị tại thị trấn.


- Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, công tác nghiệm thu trước khi bàn giao đưa vào sử dụng các dự án đầu tư công: Phối họp chặt chẽ với các chủ đầu tư nghiệm thu vật liệu đầu vào, nghiệm thu các hạng mục phần ngầm đảm bảo quản lý chặt chẽ chất lượng công trình xây dựng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, giảm thất thoát đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.


- Toàn bộ hệ thống chính trị tích cực, chủ động, sát sao việc thi công các dự án, đặc biệt dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện tiến độ triển khai giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án trọng điểm của huyện tồn đọng được đẩy nhanh trong năm 2020.


c. Thương mại - Dịch vụ

- Hoạt động thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm ước đạt 676 tỷ đồng, đạt 102,4% kế hoạch giao; đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cơ bản trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra chống gian lận thương mại, hàng giả hàng kém chất lượng, duy trì ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu.


- Các ngành dịch vụ:

+ Quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc, các trạm thu phát sóng thông tin di động, nâng cấp hệ thống đường truyền internet tốc độ cao, phát triến dịch vụ internet đến các bản, các điểm trường vùng sâu, vùng xa, đảm bảo duy trì thông suốt liên lạc.


+ Bước đầu thu hút các thành phần kinh tể đầu tư phát triển du lịch, hình thành một số điểm du lịch, điểm dừng chân ngắm cảnh thu hút khách du lịch trong và ngoài huyện.


+ Thường xuyên, kịp thời duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường liên xã, liên bản, đảm bảo an toàn giao thông vận tải đến trung tâm các xã được thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hoá của người dân.


- Tài chính - Ngân hàng


+ Tài chính: Công tác quản lý Ngân sách đảm bảo đúng quy định và các chế độ chính sách; thực hiện quyết toán ngân sách niên độ 2019 theo quy định; kịp thời hướng dẫn, đôn đốc chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã trong quản lý điều hành ngân sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo dự toán được giao và nhiệm vụ phát sinh, đồng thời đảm bảo tốt việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách. Ước thực hiện cả năm thu ngân sách trên địa bàn đạt 610 tỷ đồng đạt 117,5% kế hoạch giao, trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 29,9 tỷ đồng, đạt 124,5% kế hoạch. Chi ngân sách đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân (đặc biệt là nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19) với tổng chi ngân sách cả năm 597 tỷ đồng); phấn đấu giải ngân 100% vốn được giao trong năm; đảm bảo tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành; xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 theo quy định.


+ Bám sát mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện về vốn cho các thành phần kinh tế mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất, chủ động kế hoạch kinh doanh; các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với các hộ nghèo, đối tượng chính sách, vùng khó khăn được quan tâm thực hiện, ước cả năm 2020 tống dư nợ trên địa bàn ước đạt 907,4 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 246 tỷ đồng.


- Cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế:

+ Chủ động phối hợp với các sở, ngành quan tâm, tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai các thủ tục đầu tư; Tập trung thực hiện các giải pháp nhăm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, chất lượng dịch vụ công, hoạt động của Bộ phận một cửa để tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại giữa chính quyền với nhân dân.


+ Quan tâm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đăng ký kinh doanh, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiểm tra, rà soát hỗ trợ các HTX thực hiện các thủ tục giải thể tự nguyện, đồng thời giải thể bắt buộc đối với các HTX đã ngừng hoạt động, thực tế không còn hoạt đồng hoặc không còn đóng trụ sở trên địa bàn huyện.


- Khoa học - Công nghệ


+ Nhân dân đã chủ động áp dụng các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống sinh hoạt, cơ giới hóa trong trong sản xuất; đưa một số mô hình giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất giúp đồng bào các dân tộc thay đổi tập quán canh tác, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu, phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác mạng thông tin trong hoạt động điều hành, quản lý nhà nước và một số dịch vụ công được tăng cường. Hệ thống giao ban trực tuyến được khai thác, sử dụng có hiệu quả. Áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

d. Tài nguyên - Môi trưòng

- Thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2020, tập trung chỉ đạo thực hiện việc cấp GCNQSDĐ cho nhân dân đảm bảo đúng quy định và thời gian. Quan tâm chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý đất đai, hạn chế phát sinh thêm các trường hợp vi phạm; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp GCNQSD đất, thực hiện đăng ký thế chấp, xóa thế chấp, cung cấp thông tin địa chính kịp thời, đúng quy định; Đến nay đã thực hiện cấp 549/500 GCN QSDĐ, đạt 109,8% kế hoạch, trong đó: 37.818 m2/8.000 m2 đất ở, 328.077 m2/l0.000 m2 đất nông nghiệp, 7ha/200ha đất rùng sản xuất.


- Hoàn thiện các thủ tục đấu giá và thực hiện đấu giá các thửa đất theo kế hoạch đề ra, tổng diện tích đã đấu giá 700 m2/7 thửa, số tiền thu được trên 3,7 tỷ đồng; tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn gắn với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế,.bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường; tổ chức vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan. Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng năm 2019. Xây dựng ke hoạch sử dụng đất năm 2021; kế hoạch triển khai giao đất cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp chưa có rừng. Triển khai công tác lập quy hoạch giao đất giai đoạn 2021-2030.


1.2.2. Dân số, lao động và việc làm 

- Y tế dự phòng đạt kết quả tốt, không để dịch bệnh lớn xảy ra, công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khoẻ cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covìd-19; thực hiện tiêm chủng mở rộng đầy đủ các loại văcxin cho trẻ dưới một tuổi cả năm đạt 95%.

- Toàn huyện có 12 cơ sở y tế ; phấn đấu thị trấn Mường Ảng đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2020, nâng số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế lên 10/10 xã, thị trấn; số trạm y tế xã có bác sỹ lên 9/10 xã, thị trấn, đạt 11,41 bác sỹ/vạn dân. Bệnh viện đa khoa huyện hoạt động tốt, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường công tác phòng chông dịch, thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Đẩy mạnh công tác quản lý các cơ sỏ’ kinh doanh dược trên địa bàn.
- Dân số: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp lệnh dân số, Luật hôn nhân và gia đình, dân số trung bình cả năm 2020 toàn huyện ước đạt 49.427 người, đạt 100,8% kế hoạch giao, tỷ lệ phát triển dân số ước đạt 1,65%; các dịch vụ về chăm sóc SKSS/KHHGĐ được quan tâm triển khai thực hiện.
1.2.3. Điều kiện cơ sở hạ tầng


a) Giao thông

Được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh Điện Biên mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện đã được nâng cấp và xây dựng mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại và giao thương kinh tế của nhân dân trong địa bàn huyện. Huyện Mường Ảng có hệ thống đường:

- Quốc lộ 279: dài 30 km đi qua địa phận Mường Ảng, đây là tuyến nối liền giữa Quốc lộ 6 với Trung tâm Thành phố Điện Biên.

- Đường liên xã: các tuyến đường liên xã ở Mường Ảng có 10 tuyến với tổng chiều dài là 99,3 km.

- Đường liên thôn bản: tổng chiều dài 421,1 km, chủ yếu là đường dân sinh có mặt đường nhỏ (nền 3 m - mặt 2,5 m), hệ thống thoát nước không có, đường đất, gập ghềnh đi lại khó khăn.

Cơ bản hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã được xây dựng và hình thành với hệ thống đầy đủ từ trung tâm huyện tới các thôn bản thuận tiện cho việc đi lại giữa các xã. Tuy nhiên các tuyến đường liên thôn bản, trục thôn bản, đường sản xuất của nhiều địa phương còn là đường đất, đường cấp phối gây khó khăn trong việc đi lại và sản xuất của nhân dân.


b) Thuỷ lợi

Nhìn chung, hệ thống thủy lợi của huyện vẫn còn nhiều hạn chế. Hầu hết các công trình chỉ giải quyết được nước tưới cho diện tích lúa nước, còn lại các cây trồng cạn khác như cà phê, ngô, đậu tương... vẫn chưa được đáp ứng nhu cầu về nước tưới trong mùa vụ, chủ yếu phụ thuộc vào nước mưa. Trong giai đoạn tới, cần có kế hoạch đầu tư xây dựng, kiên cố hóa hệ thống các công trình thủy lợi để tăng khả năng phục vụ sản xuất.


c) Năng lượng

Tại các xã có điện, một số khu vực dân cư sống rải rác, nằm ở các sườn núi cao nên chưa thể được cung cấp điện, làm giảm tỷ lệ số hộ dùng điện của toàn xã, nhất là các xã Xuân Lao, Ngối Cáy, Mường Lạn...


1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường


1.3.1. Thuận lợi
- Vị trí địa lý của huyện Mường Ảng nằm giữa hai trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh là Thành phố Điện Biên Phủ và huyện Tuần Giáo, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế dọc Quốc lộ 279 của tỉnh.
- Tiềm năng đất đai, tiềm năng khí hậu, rừng là một lợi thế để phát triển đa dạng cây trồng như cà phê, cây mắc ca, đậu tương, lúa, ngô; vật nuôi như trâu, bò, lợn, dê. Đây là điều kiện để tạo thành những vùng sản xuất chuyên canh một số nông sản có giá trị hàng hóa cao, ổn định và có giá trị xuất khẩu như cà phê, thịt gia súc, gia cầm...

- Đã hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây cà phê, duy trì phát triển tốt, chất lượng cao có thể khai thác mở rộng diện tích để hình thành sản xuất hàng hóa đặc trưng cho huyện.

- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư, kịp thời bàn giao đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu sản xuất, buôn bán, sinh hoạt của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, dân sinh, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

- Đảng và Nhà nước tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách phát triển đối với miền núi, sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tạo thêm điều kiện thời cơ mới cho huyện từng bước ổn định và phát triển.

- Nhân dân các dân tộc có truyền thống đoàn kết, cần cù, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.


1.3.2. Khó khăn


- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện chưa đồng bộ, nguồn lực cho đầu tư phát triển còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

- Trình độ dân trí không đồng đều; sản xuất còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên; trình độ canh tác còn lạc hậu. Tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp. 

- Kinh tế hàng hoá chậm phát triển, chủ yếu là giao thương buôn bán nhỏ lẻ, manh mún; quy mô, năng lực về vốn, nhân lực của các thành phần kinh tế, hộ kinh doanh còn hạn hẹp.

- Đời sống vật chất của nhân dân tuy được cải thiện sống vẫn còn nhiều khó khăn, ý thức tự lực vươn lên của một số bộ phận nhân dân còn hạn chế, vẫn còn tư tưởng trông chờ nhiều vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

- Tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mức bình quân chung của toàn tỉnh; đời sống của một bộ phận người dân trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là người trồng cà phê còn nhiều khó khăn, chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết, sâu bệnh dịch hại; liên kết sản xuất trong nông nghiệp chưa phát triển, tiêu thụ sản phẩm nông sản gặp nhiều khó khăn, giá cả thấp.   

- Thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường gây ảnh hưởng lớn đối với công tác phòng chống cháy rừng và sản xuất nông - lâm nghiệp, sinh hoạt của nhân dân.

Những khó khăn, hạn chế nêu trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc khai thác các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới.
PHẦN II
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

2.1.1. Đánh giá kết quả thực hiện công trình, dự án năm 2020
Thực hiện Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 24 tháng 04 năm 2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2010 huyện Mường Ảng và Quyết định 976/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện. Kết quả thực hiện các loại đất đến năm 2020 đã đạt được những kết quả nhất định, giúp cho công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn huyện từng bước được nâng lên và phục vụ tốt cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua. Cụ thể như sau: 


2.1.1.1. Kết quả thực hiện công trình dự án năm 2020
- Kết quả thực hiện các công trình dự án: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt tại Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên và tại Quyết định 976/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên, năm 2020 trên địa bàn huyện sẽ thực hiện 50 công trình, dự án với tổng diện tích 609,67 ha (Có 06 công trình bổ sung mới trong giữa năm, trong đó: có 02 dự án bổ sung giữa năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung diện tích: Đường từ Hồng Sọt - Pá Sáng, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng và Đường điện vào khu sản xuất nông nghiệp công nghê cao xã Búng Lao, huyện Mường Ảng. 04 dự án được bổ sung mới bao gồm:  Trạm Y tế thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng; Sân vận động xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng; Di chuyển đường điện 35 kV và đường điện 0,4kV phục vụ công tác GPMB xây dựng công trình Đường nội thị giai đoạn I (trục 42m), huyện Mường Ảng; Khu thể thao xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng. Kết quả thực hiện các công trình, dự án trong năm 2020 như sau:


- Tổng số công trình, dự án đã thực hiện xong gồm 06/50 công trình, dự án (đạt tỷ lệ 12,0%) với diện tích thực hiện được là 2,52 ha (đạt tỷ lệ 0,41%). Cụ thể các dự án đã thực hiện xong trong năm 2020 như sau:
	STT
	Hạng mục
	Mã
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Quyết định giao đất

	1
	Nhà văn hóa xã Nặm Lịch
	DSH
	0,15
	Xã Nặm Lịch
	Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh

	2
	Nhà trực vận hành Búng Lao
	DNL
	0,01
	Xã Búng Lao
	Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh 

	3
	Điểm tái định cư NV11' và NV27 bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
	ODT
	0,30
	TT Mường Ảng
	Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh

	4
	Tòa án nhân dân huyện Mường Ảng
	TSC
	0,26
	TT Mường Ảng
	Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh

	5
	Xây dựng chi cục thống kê huyện Mường Ảng
	TSC
	0,11
	TT Mường Ảng
	Quyết định số  420/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh

	6
	Giải phóng mặt bằng, san nền thao trường huấn luyện võ thuật, thể thao Công an huyện Mường Ảng
	CAN
	1,70
	TT Mường Ảng
	Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh

	Tổng
	2,53
	
	



- Tổng số công trình, dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 44/50 công trình dự án (chiếm tỷ lệ 88,0% số dự án), trong đó:


+ Có 17/44 công trình, dự án đang triển khai (thủ tục thu hồi đất, đo đạc giải phóng mặt bằng, đang triển khai thi công…) trong năm 2020, (chiếm tỷ lệ 38,64%). Cụ thể các công trình, dự án như sau:
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm đến cấp Xã
	Diện tích (ha)
	Đánh giá

	1
	Trụ sở làm việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Ảng
	TT Mường Ảng
	0,28
	Đang thực hiện các thủ tục giao đất

	2
	Đường nội thị giai đoạn 1 (trục 42m) huyện Mường Ảng 
	TT Mường Ảng
	2,13
	Đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (đã thực hiện thu hồi tại đợt 2 được 0,634 ha)

	3
	Nâng cấp đường dân sinh bản Thái (Đoạn đỉnh đèo Tằng Quái - Bản Thái)
	Xã Mường Đăng
	3,19
	Đang thực hiện các thủ tục

	4
	San ủi và giải phóng mặt bằng Trường Mầm non Hoa Hồng tại địa điểm quy hoạch mới
	TT Mường Ảng
	1,50
	Đang thực hiện các thủ tục

	5
	Đường dân sinh bản Hua Ná - Pú Khớ - xã Ẳng Cang
	Xã Ẳng Cang
	10,11
	 Đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng

	6
	 Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020  
	Các xã: Xuân Lao, Mường Lạn, Búng Lao, Ẳng Nưa
	5,02
	 Đã hoàn thành thủ tục giải phóng mặt bằng nhưng chưa hoàn thiện thủ tục giao đất

	7
	Khu thể thao xã Ẳng Nưa
	Xã Ẳng Nưa
	0,84
	Đã có mặt bằng sạch nhưng chưa thực hiện thủ tục giao đất

	8
	Nhà văn hóa xã Búng Lao
	Xã Búng Lao
	0,22
	Chưa thực hiện thủ tục giao đất

	9
	Cơ sở sản xuất gạch không nung, bê tông thương phẩm đá và đá xẻ Minh Quý
	TT Mường Ảng
	1,05
	Đang thực hiện thủ tục chuyển mục đích

	10
	Nhà văn hóa xã Mường Lạn
	Xã Mường Lạn
	0,12
	 Đã thực hiện, đang trình điều chỉnh lại loại đất thu hồi

	11
	Đường nội thị trục 27m và khu TĐC thị trấn Mường Ảng (Giai đoạn I)
	TT Mường Ảng
	10,60
	Đã thực hiện xong GPMB, đang thực hiện thủ tục giao đất (đã thực hiện chu chuyển đất trong năm kế hoạch 2019)

	12
	Trung tâm hội nghị văn hóa và nhà khách huyện
	TT Mường Ảng
	1,97
	Đã thực hiện xong GPMB, đang thực hiện thủ tục giao đất(đã thực hiện chu chuyển đất trong năm kế hoạch 2019)

	13
	Đường tránh lũ bản Chiềng Lao-Pha Hún, xã Xuân Lao
	Xã Xuân Lao
	3,18
	Đã thực hiện xong GPMB, đang thực hiện thủ tục giao đất(đã thực hiện chu chuyển đất trong năm kế hoạch 2019)

	14
	Dự án xây cầu dân sinh - dự án LRAMP trên địa bàn huyện Mường Ảng
	Các xã
	0,19
	Chưa thực hiện các thủ tục giao đất

	15
	Hồ chứa nước Ẳng Cang
	Xã Ẳng Cang
	92,12
	Đã thực hiện, đang trình Thủ tướng chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa

	16
	Đường từ Hồng Sọt - Pá Sáng, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng (Năm 2020 diện tích là 13,0 ha, giữa năm 2020 bổ sung thêm 0,8 ha)
	Xã Búng Lao
	13,80
	Đang thực hiện công tác GPMB

	17
	Đường điện vào khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng (Năm 2020 được phê duyệt là 4,0 ha, giữa năm 2020 được bổ sung thêm 0,05 ha)
	Xã Búng Lao
	4,05
	Đang thực hiện công tác GPMB

	
	Tổng
	
	150,37
	



+ Có 25/44 công trình, dự án chưa thực hiện trong năm 2020, tiếp tục chuyển tiếp sang năm 2021 để thực hiện. Cụ thể các công trình dự án như sau:
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích (ha)
	Ghi chú

	1
	Trận địa phòng không 12,7mm
	TT Mường Ảng
	0,70
	

	2
	Kè bê tông + kho vũ khí Ban CHQS huyện Mường Ảng, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên
	TT Mường Ảng
	0,05
	

	3
	Đường giao thông + san nền TĐC số 1 bản Mánh Đanh (thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Ẳng Cang, huyện Mường Ảng)
	Xã Ẳng Cang
	3,00
	

	4
	Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên)
	Xã Ẳng Cang
	11,04
	

	5
	Xây dựng đường dây và trạm biến áp cấp điện cho trạm BTS DBN330 tại bản Pú Cai, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng
	Xã Ẳng Cang
	0,24
	

	6
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020
	Các xã
	42,34
	

	7
	Giảm bán kính cấp điện, nâng cấp chất lượng điện áp các TBA phân phối trên dịa bàn huyện Mường Ảng
	Huyện Mường Ảng
	0,09
	

	8
	Xây dựng đường dây 35 kV kết nối mạch vòng giữa lộ 373 E21,1 huyện Mường Ảng và lộ 377 E21,2 (huyện Điện Biên Đông)
	Huyện Mường Ảng
	0,02
	

	9
	Khu đấu giá quyền sử dụng đất Lô LK6
	TT Mường Ảng
	0,17
	

	10
	Đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng (Lô M20: từ thửa 21 đến 31)
	TT Mường Ảng
	0,11
	

	11
	Đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 1, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng (trục đường nội thị từ Tổ dân phố 1 đi Quốc lộ 279)
	TT Mường Ảng
	0,26
	

	12
	Đấu giá đất tại bản Khu Chợ, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng (M4)
	Xã Búng Lao
	0,01
	

	13
	Đấu giá đất tại bản Quyết Tiến 1, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng (M3)
	Xã Búng Lao
	0,02
	

	14
	Đấu giá quyền sử dụng đất tại bản Hón Sáng, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng (trung tâm dân số và cơ sở điều trị Mathadone)
	Xã Ẳng Cang
	0,08
	

	15
	Đấu giá quyền sử dụng đất tại bản Hón Sáng, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng (khu đối diện trường tiểu học Ẳng Cang) 
	Xã Ẳng Cang
	0,28
	

	16
	Xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện Mường Ảng
	Xã Ẳng Tở
	11,30
	

	17
	Cụm công nghiệp hỗn hợp xã Ảng Tở
	Xã Ẳng Tở
	15,00
	

	18
	Khu dịch vụ công cộng bản Pá Cha
	Xã Ẳng Tở
	3,28
	

	19
	Xây dựng công trình Hệ thống cấp nước thị trấn Mường Ảng
	Thị trấn Mường Ảng
	1,86
	Chưa thực hiện, đã xin chuyển địa điểm thực hiện dự án sang địa điểm mới

	20
	Trồng cây ăn quả bằng công nghệ cao, kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Búng Lao
	Xã Búng Lao
	273,00
	

	21
	Xây dựng kết cấu hạ tầng và san lấp tạo mặt bằng lô đất bán đấu giá QSD đất đối với lô đất M3 tạo quỹ đất để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
	Xã Búng Lao
	0,56
	Đang triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng

	21
	Dự án Thủy điện Nậm Hóa 1, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
	Xã Xuân Lao
	66,25
	Đang trình Thủ tướng chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa và rừng phòng hộ

	22
	Trạm Y tế thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
	thị trấn Mường Ảng
	0,10
	

	23
	Sân vận động xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng
	xã Xuân Lao
	0,94
	

	24
	Di chuyển đường điện 35 kV và đường điện 0,4kV phục vụ công tác GPMB xây dựng công trình Đường nội thị giai đoạn I (trục 42m), huyện Mường Ảng
	thị trấn Mường Ảng
	0,35
	

	25
	Khu thể thao xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng
	xã Ẳng Cang
	0,74
	

	
	Tổng
	
	431,79
	



+ Có 2/44 Công trình dự án do không có nhu cầu sử dụng đất và không đảm bảo tính khả thi của dự án, bao gồm: Trồng rừng phòng hộ, trồng rừng thay thế trên địa bàn xã Ngối Cáy; Dự án Kè chống sạt lở khu dân cư, đất sản xuất xã Búng Lao, huyện Mường Ảng.


b) Kết quả thực hiện nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện

- Theo kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, năm 2020 dự kiến trên địa bàn huyện sẽ cho phép 129 hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng với tổng diện tích 3,33 ha. Tuy nhiên đến nay thực hiện chuyển mục đích sử dụng sang đất ở cho 10 hộ gia đình, cá nhân (Trong đó: đất ở tại đô thị (Thị trấn Mường Ảng) 08 hộ, đất ở tại nông thôn 01 hộ tại xã Ẳng Nưa) với tổng diện tích 0,11 ha. 


2.1.2.2. Đánh giá chỉ tiêu sử dụng đất


a) Đất nông nghiệp


Theo kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt, diện tích đất nông nghiệp của huyện là 
39.526,64 ha, năm 2020 diện tích là 
42.247,63 ha, diện tích không đạt so với chỉ tiêu kế hoạch là 
2.720,99 ha. 
Bảng 2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2020
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích kế hoạch được duyệt (ha)
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-) (ha)
	Tỷ lệ (%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	44.341,44
	44.341,44
	0,00
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	39.526,64
	42.247,63
	2.720,99
	106,88

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	4.989,10
	4.548,32
	-440,78
	91,17

	 
	Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC
	1.494,77
	1.542,58
	47,81
	103,20

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	16.369,40
	17.361,45
	992,05
	106,06

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	3.688,62
	3.971,57
	282,95
	107,67

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	7.015,45
	8.081,56
	1.066,11
	115,20

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	
	
	
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	7.204,18
	7.993,94
	789,76
	110,96

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	254,86
	277,43
	22,57
	108,85

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	
	
	
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	5,02
	13,36
	8,34
	266,14



Cụ thể các loại đất:


* Đất trồng lúa


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất trồng lúa được duyệt là 
4.989,10 ha, năm 2020 diện tích là 
4.548,32 ha, diện tích không đạt so với chỉ tiêu kế hoạch là 
440,78 ha. Nguyên nhân: 

- Theo kế hoạch năm 2020 được duyệt dự kiến diện tích đất trồng lúa giảm là 27,64 ha để thực hiện 10 công trình, dự án và thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân từ lúa sang đất khác, cụ thể như sau:
	STT
	Tên công trình
	Mã loại đất
	Địa điểm
	Diện tích (ha)

	I
	Công trình dự án
	
	
	

	1
	Nâng cấp đường dân sinh bản Thái (Đoạn đỉnh đèo Tằng Quái - Bản Thái)
	DGT
	Xã Mường Đăng
	0,02

	2
	Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên)
	DGT
	Xã Ẳng Cang
	4,51

	3
	Đường dân sinh bản Hua Ná - Pú Khớ - xã Ẳng Cang
	DGT
	Xã Ẳng Cang
	8,41

	4
	Dự án Thủy điện Nậm Hóa 1, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
	DNL
	Xã Xuân Lao
	4,73

	5
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020
	DNL
	Các xã
	0,24

	6
	Giảm bán kính cấp điện, nâng cấp chất lượng điện áp các TBA phân phối trên dịa bàn huyện Mường Ảng
	DNL
	Huyện Mường Ảng
	0,06

	7
	Xây dựng đường dây 35 kV kết nối mạch vòng giữa lộ 373 E21,1 huyện Mường Ảng và lộ 377 E21,2 (huyện Điện Biên Đông)
	DNL
	Huyện Mường Ảng
	0,01

	8
	Đường từ Hồng Sọt - Pá Sáng, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
	DGT
	Xã Búng Lao
	6,00

	9
	Đường điện vào khu sản xuất nông nghiệp công nghê cao xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
	DNL
	Xã Búng Lao
	2,00

	10
	Xây dựng kết cấu hạ tầng và san lấp tạo mặt bằng lô đất bán đấu giá QSD đất đối với lô đất M3 tạo quỹ đất để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
	ONT
	Xã Búng Lao
	0,31

	II
	Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất
	
	
	

	1
	Chuyển mục đích sang đất trồng cây hàng năm khác (21 hộ)
	HNK
	Xã Búng Lao
	0,62

	2
	Chuyển mục đích sang đất trồng nuôi trồng thủy sản  (7 hộ)
	NTS
	Xã Búng Lao
	0,18

	3
	Chuyển mục đích sang đất trồng cây hàng năm khác (1 hộ)
	HNK
	Xã Ẳng Nưa
	0,11

	4
	Chuyển mục đích sang đất trồng cây hàng năm khác (5 hộ)
	HNK
	Xã Ẳng Cang
	0,05

	5
	Chuyển mục đích sang đất trồng cây hàng năm khác (2 hộ)
	HNK
	Xã Ẳng Tở
	0,13

	6
	Chuyển mục đích sang đất trồng cây hàng năm khác (2 hộ)
	HNK
	TT Mường Ảng
	0,20

	7
	Chuyển mục đích sang đất trồng cây hàng năm khác (2 hộ)
	HNK
	Xã Ngối Cáy
	0,06

	
	Tổng
	
	
	26,64



Tuy nhiên trong năm 2020 trên địa bàn huyện mới thực hiện được 01 dự án Điểm tái định cư NV11' và NV27 bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng diện tích đất lúa là 0,3 ha. 

- Mặt khác, theo kết quả kiểm kê năm 2019, trên địa bàn huyện diện tích đất trồng lúa là 4.548,63 ha giảm 480,89 ha so với năm 2014 (5.029,52 ha). Nguyên nhân chính do: Trong giai đoạn 2015-2019 một số công trình dự án có sử dụng đất lúa đã được thực hiện. Mặt khác trong kỳ kiểm kê năm 2019 đã rà soát toàn bộ lại đất lâm nghiệp theo tiêu chí của Luật Lâm nghiệp năm 2017, trong đó có nhiều khu vực trong kỳ 2014 là đất lúa nương nhưng sau khi rà soát là đất rừng.

Từ các nguyên nhân trên dẫn đến chỉ tiêu đất trồng lúa thực hiện không đạt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 
440,78 ha.

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước:


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất chuyên trồng lúa nước được duyệt là 
1.494,77 ha, năm 2020 diện tích là 
1.542,88 ha, diện tích vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra 
48,11 ha. Nguyên nhân:


- Theo kế hoạch được duyệt dự kiến trong năm 2020 sẽ chuyển 1,17 ha đất trồng chuyên trồng lúa nước sang các loại đất khác để thực hiện 5 công trình dự án, cụ thể các công trình như sau:


	STT
	Tên công trình dự án
	Mã loại đất
	Địa điểm
	Diện tích (ha)

	I
	Công trình dự án
	
	
	

	1
	Nâng cấp đường dân sinh bản Thái (Đoạn đỉnh đèo Tằng Quái - Bản Thái)
	DGT
	Xã Mường Đăng
	0,01

	2
	Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên)
	DGT
	Xã Ẳng Cang
	0,10

	3
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020
	DNL
	Các xã
	0,04

	4
	Giảm bán kính cấp điện, nâng cấp chất lượng điện áp các TBA phân phối trên dịa bàn huyện Mường Ảng
	DNL
	Huyện Mường Ảng
	0,02

	5
	Xây dựng đường dây 35 kV kết nối mạch vòng giữa lộ 373 E21,1 huyện Mường Ảng và lộ 377 E21,2 (huyện Điện Biên Đông)
	DNL
	Huyện Mường Ảng
	0,01

	II
	Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất
	
	
	

	1
	Chuyển mục đích sang đất trồng cây hàng năm khác (21 hộ)
	HNK
	Xã Búng Lao
	0,62

	2
	Chuyển mục đích sang đất trồng nuôi trồng thủy sản  (7 hộ)
	NTS
	Xã Búng Lao
	0,18

	3
	Chuyển mục đích sang đất trồng cây hàng năm khác (5 hộ)
	HNK
	Xã Ẳng Cang
	0,05

	4
	Chuyển mục đích sang đất trồng cây hàng năm khác (2 hộ)
	HNK
	Xã Ẳng Tở
	0,13

	5
	Chuyển mục đích sang đất trồng cây hàng năm khác (2 hộ)
	HNK
	Xã Ngối Cáy
	0,01



Tuy nhiên trong năm 2020 trên địa bàn huyện mới thực hiện được 01 dự án Điểm tái định cư NV11' và NV27 bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng diện tích đất lúa là 0,3 ha. 


- Mặt khác, theo kết quả kiểm kê năm 2019, trên địa bàn huyện diện tích đất chuyên trồng lúa nước là 1.542,89 ha tăng 49,5 ha so với năm 2014 (1.493,39 ha). Nguyên nhân chính do: một số khu vực bà con khai hoang và một số khu vực có hệ thống tươi tiêu đầy đủ chuyển diện tích từ 01 vụ sang 02 vụ lúa.


Từ các nguyên nhân trên dẫn đến chỉ tiêu đất trồng lúa thực hiện vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 
48,11 ha.


* Đất trồng cây hàng năm khác


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất trồng cây hàng năm khác được duyệt là 
16.369,40 ha, năm 2020 diện tích là 
17.361,45 ha, diện tích vượt so với kế hoạch đề ra 
992,05 ha. Nguyên nhân:

- Theo kế hoạch được duyệt trong năm 2020 diện tích đất trồng cây hàng năm giảm 386,97 ha để thực hiện 25 công trình nông nghiệp, phi nông nghiệp và chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân tại các xã, thị trấn cụ thể như sau:

	STT
	Tên dự án
	Mã loại đất
	Địa điểm
	Diện tích (ha)

	I
	Công trình dự án
	
	
	

	1
	Trận địa phòng không 12,7mm
	CQP
	TT Mường Ảng
	0,50

	2
	Trụ sở làm việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Ảng
	TSC
	TT Mường Ảng
	0,21

	3
	Đường nội thị giai đoạn 1 (trục 42m) huyện Mường Ảng 
	DGT
	TT Mường Ảng
	0,41

	4
	Dự án xây cầu dân sinh - dự án LRAMP trên địa bàn huyện Mường Ảng
	DGT
	Các xã
	0,19

	5
	Nâng cấp đường dân sinh bản Thái (Đoạn đỉnh đèo Tằng Quái - Bản Thái)
	DGT
	Xã Mường Đăng
	0,61

	6
	Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên)
	DGT
	Xã Ẳng Cang
	2,00

	7
	Đường dân sinh bản Hua Ná - Pú Khớ - xã Ẳng Cang
	DGT
	Xã Ẳng Cang
	0,89

	8
	Xây dựng công trình Hệ thống cấp nước thị trấn Mường Ảng
	DTL
	TT Mường Ảng
	1,50

	9
	Xây dựng đường dây và trạm biến áp cấp điện cho trạm BTS DBN330 tại bản Pú Cai, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng
	DNL
	Xã Ẳng Cang
	0,08

	10
	Dự án Thủy điện Nậm Hóa 1, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
	DNL
	Xã Xuân Lao
	4,76

	11
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020
	DNL
	Các xã
	23,56

	12
	Giảm bán kính cấp điện, nâng cấp chất lượng điện áp các TBA phân phối trên dịa bàn huyện Mường Ảng
	DNL
	Huyện Mường Ảng
	0,02

	13
	Nhà văn hóa xã Búng Lao
	DSH
	Xã Búng Lao
	0,22

	14
	Cụm công nghiệp hỗn hợp xã Ảng Tở
	SKN
	Xã Ẳng Tở
	4,90

	15
	Khu dịch vụ công cộng bản Pá Cha
	TMD
	Xã Ẳng Tở
	2,50

	16
	Nhà văn hóa xã Nặm Lịch
	DSH
	Xã Nặm Lịch
	0,15

	17
	Nhà văn hóa xã Mường Lạn
	DSH
	Xã Mường Lạn
	0,12

	18
	Trồng cây ăn quả bằng công nghệ cao, kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Búng Lao
	CLN+RSX+

NKH
	Xã Búng Lao
	243,94

	19
	Đường từ Hồng Sọt - Pá Sáng, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
	DGT
	Xã Búng Lao
	7,00

	20
	Hồ chứa nước Ẳng Cang
	DTL
	Xã Ẳng Cang
	59,52

	21
	Đường điện vào khu sản xuất nông nghiệp công nghê cao xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
	DNL
	Xã Búng Lao
	2,00

	22
	Nhà trực vận hành Búng Lao
	DNL
	Xã Búng Lao
	0,01

	23
	Khu thể thao xã Ẳng Nưa
	DTT
	Xã Ẳng Nưa
	0,84

	24
	Xây dựng kết cấu hạ tầng và san lấp tạo mặt bằng lô đất bán đấu giá QSD đất đối với lô đất M3 tạo quỹ đất để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
	ONT
	Xã Búng Lao
	0,25

	25
	Trồng rừng phòng hộ, trồng rừng thay thế
	RPH
	Xã Ngối Cáy
	30,00

	II
	Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất
	
	
	

	1
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (1 hộ)
	ONT
	Xã Búng Lao
	0,02

	2
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (11 hộ)
	ONT
	Xã Ẳng Nưa
	0,14

	3
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (5 hộ)
	ONT
	Xã Ẳng Cang
	0,02

	4
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (6 hộ)
	ONT
	Xã Ẳng Tở
	0,08

	5
	Chuyển mục đích sang đất ở tại đô thị (55hộ)
	ODT
	TT Mường Ảng
	0,45

	6
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (2 hộ)
	ONT
	TT Mường Ảng
	0,03

	7
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (2 hộ)
	ONT
	Xã Ngối Cáy
	0,05



Tuy nhiên trong năm 2020 trên địa bàn huyện mới thực hiện được 03 dự án có lấy vào đất trồng cây hàng năm và 10 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở (tại thị trấn 09 trường hợp với diện tích 0,12 và xã Ẳng Nưa 0,01 ha), cụ thể các dự án như sau: 
	STT
	Tên dự án
	Địa điểm
	Mã loại đất
	Diện tích (ha)

	1
	Nhà văn hóa xã Nặm Lịch
	Xã Nặm Lịch
	DSH
	0,15

	2
	Nhà trực vận hành Búng Lao
	Xã Búng Lao
	DNL
	0,01

	3
	Tòa án nhân dân huyện Mường Ảng
	Thị trấn Mường Ảng
	TSC
	0,1



- Mặt khác, theo kết quả kiểm kê năm 2019, trên địa bàn huyện diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 17.361,84 ha giảm 2.455,46 ha so với năm 2014 (19.817,30 ha). Nguyên nhân chính do trong giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện đã thực hiện triển khai các công trình có sử dụng đất trồng cây hàng năm khác và nguyên nhân khác do trong kỳ kiểm kê năm 2019 đã rà soát lại diện tích đất lâm nghiệp theo tiêu chí Luật Lâm nghiệp năm 2017, trong đó có một số khu vực diện tích đất trồng cây hàng năm khác trong kỳ 2014 được khoanh vẽ chuyển sang đất rừng.


Từ các nguyên nhân trên dẫn đến chỉ tiêu đất trồng cây hàng năm khác thực hiện vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 
992,05 ha.


* Đất trồng cây lâu năm


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất trồng cây lâu năm được duyệt là 
3.688,62 ha, năm 2020 diện tích là 
3.971,57 ha, diện tích vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra 
282,95 ha. Nguyên nhân:

- Theo kế hoạch được duyệt dự kiến trong năm 2020 diện tích đất trồng cây lâu năm giảm đi 34,65 ha để thực hiện 12 công trình dự án và thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Danh sách các công trình và diện tích chuyển mục đích sử dụng đất như sau:


	STT
	Tên dự án
	Mã loại đất
	Địa điểm
	Diện tích (ha)

	I
	Công trình dự án
	
	
	

	1
	Trận địa phòng không 12,7mm
	CQP
	TT Mường Ảng
	0,20

	2
	Trụ sở làm việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Ảng
	TSC
	TT Mường Ảng
	0,02

	3
	Đường nội thị giai đoạn 1 (trục 42m) huyện Mường Ảng 
	DGT
	TT Mường Ảng
	0,01

	4
	Nâng cấp đường dân sinh bản Thái (Đoạn đỉnh đèo Tằng Quái - Bản Thái)
	DGT
	Xã Mường Đăng
	1,34

	5
	Đường dân sinh bản Hua Ná - Pú Khớ - xã Ẳng Cang
	DGT
	Xã Ẳng Cang
	0,23

	6
	Xây dựng công trình Hệ thống cấp nước thị trấn Mường Ảng
	DTL
	TT Mường Ảng
	0,36

	7
	Xây dựng đường dây 35 kV kết nối mạch vòng giữa lộ 373 E21,1 huyện Mường Ảng và lộ 377 E21,2 (huyện Điện Biên Đông)
	DNL
	Huyện Mường Ảng
	0,01

	8
	San ủi và giải phóng mặt bằng Trường Mầm non Hoa Hồng tại địa điểm quy hoạch mới
	DGD
	TT Mường Ảng
	1,50

	9
	Xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện Mường Ảng
	NTD
	Xã Ẳng Tở
	11,30

	10
	Cụm công nghiệp hỗn hợp xã Ảng Tở
	SKN
	Xã Ẳng Tở
	5,10

	11
	Đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường từ ngã ba tổ dân phố 1 đi Quốc lộ 279
	DGT
	TT Mường Ảng
	0,32

	12
	Hồ chứa nước Ẳng Cang
	DTL
	Xã Ẳng Cang
	13,84

	II
	Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất
	
	
	

	1
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (1 hộ)
	ONT
	Xã Xuân Lao
	0,01

	2
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (11 hộ)
	ONT
	Xã Ẳng Nưa
	0,15

	3
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (5 hộ)
	ONT
	Xã Ẳng Cang
	0,08

	4
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (6 hộ)
	ONT
	Xã Ẳng Tở
	0,02

	5
	Chuyển mục đích sang đất ở tại đô thị (55hộ)
	ODT
	TT Mường Ảng
	0,17



Tuy nhiên trong năm 2020 trên địa bàn huyện mới thực hiện được 3 dự án có lấy vào đất trồng cây lâu năm, cụ thể các dự án sau:

	STT
	Tên dự án
	Địa điểm
	Diện tích (ha)

	1
	Tòa án nhân dân huyện Mường Ảng
	thị trấn Mường Ảng
	0,16

	2
	Xây dựng chi cục thống kê huyện Mường Ảng
	thị trấn Mường Ảng
	0,11

	3
	Giải phóng mặt bằng, san nền thao trường huấn luyện võ thuật, thể thao Công an huyện Mường Ảng
	thị trấn Mường Ảng
	1,7



- Bên cạnh đó, theo kế hoạch được duyệt dự kiến đất trồng cây lâu năm tăng thêm 173,06 ha để thực hiện dự án Trồng cây ăn quả bằng công nghệ cao, kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Búng Lao (173,0 ha) và chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình từ đất khác sang đất trồng cây lâu năm (0,06 ha). Tuy nhiên trong năm 2020 trên địa bàn huyện chưa thực hiện được các dự án trên.


- Mặt khác, theo kết quả kiểm kê năm 2019, trên địa bàn huyện diện tích đất trồng cây lâu năm là 3.973,72 ha tăng 459,74 ha so với năm 2014 (3.513,98 ha). Nguyên nhân chính do trong giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện đã thực hiện chương trình chuyển đổi cây trồng nhằm tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp như trồng cây mắc ca, cây cà phê, cây ăn quả có múi…


Từ các nguyên nhân trên dẫn đến chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm thực hiện vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 
282,95 ha.


* Đất rừng phòng hộ


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất rừng phòng hộ được duyệt là 
7.015,45 ha, năm 2020 diện tích là 
8.081,56 ha, diện tích vượt so với kế hoạch đề ra là 
1.066,11 ha. Nguyên nhân:

- Theo kế hoạch được duyệt dự kiến trong năm 2020 diện tích đất rừng phòng hộ giảm 3,57 ha để thực hiện 6 dự án phi nông nghiệp sau:


	STT
	Tên dự án
	Mã loại đất
	Địa điểm
	Diện tích (ha)

	1
	Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên)
	DGT
	Xã Ẳng Cang
	2,41

	2
	Đường dân sinh bản Hua Ná - Pú Khớ - xã Ẳng Cang
	DGT
	Xã Ẳng Cang
	0,19

	3
	Xây dựng đường dây và trạm biến áp cấp điện cho trạm BTS DBN330 tại bản Pú Cai, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng
	DNL
	Xã Ẳng Cang
	0,16

	4
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020
	DNL
	Các xã
	0,79

	5
	Giảm bán kính cấp điện, nâng cấp chất lượng điện áp các TBA phân phối trên dịa bàn huyện Mường Ảng
	DNL
	Huyện Mường Ảng
	0,02

	6
	Xây dựng đường dây 35 kV kết nối mạch vòng giữa lộ 373 E21,1 huyện Mường Ảng và lộ 377 E21,2 (huyện Điện Biên Đông)
	DNL
	Huyện Mường Ảng
	0,01



Tuy nhiên trong năm 2020 trên địa bàn huyện chưa thực hiện được dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ.

- Bên cạnh đó, theo kế hoạch được duyệt dự kiến đất rừng phòng hộ tăng 30 ha từ dự án trồng rừng thay thế tại xã Ngối Cáy. Tuy nhiên trong năm dự án chưa được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.


- Mặt khác, theo kết quả kiểm kê năm 2019, trên địa bàn huyện diện tích đất rừng phòng hộ là 8.081,55 ha tăng 2.041,63 ha so với năm 2014 (6.039,92 ha). Nguyên nhân chính do rà soát các khoanh đất rừng theo tiêu chí Luật Lâm nghiệp 2017, chuyển đổi các loại đất nương rẫy, đất chưa sử dụng sang đất rừng.


Từ các nguyên nhân trên dẫn đến chỉ tiêu đất rừng phòng hộ thực hiện vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 
1.066,11 ha.


* Đất rừng sản xuất


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất rừng sản xuất được duyệt là 
7.204,18 ha, năm 2020 diện tích là 
7.993,94 ha, diện tích vượt với chỉ tiêu kế hoạch đề ra 
789,76 ha. Nguyên nhân:

Theo kế hoạch được duyệt, diện tích đất rừng sản xuất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 dự kiến giảm 22,53 ha để thực hiện 4 công trình dự án:


	STT
	Tên dự án
	Mã loại đất
	Địa điểm
	Diện tích (ha)

	1
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020
	DNL
	Các xã
	2,75

	2
	Cụm công nghiệp hỗn hợp xã Ảng Tở
	SKN
	Xã Ẳng Tở
	3,00

	3
	Trồng cây ăn quả bằng công nghệ cao, kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Búng Lao
	CLN+RSX+NKH
	Xã Búng Lao
	16,68

	4
	Hồ chứa nước Ẳng Cang
	DTL
	Xã Ẳng Cang
	0,10



Tuy nhiên trong năm 2020 chưa thực hiện được dự án có sử dụng đất rừng sản xuất.


- Mặt khác, theo kết quả kiểm kê năm 2019, trên địa bàn huyện diện tích đất rừng phòng hộ là 7.993,94 ha tăng 2.930,27 ha so với năm 2014 (5.063,67 ha). Nguyên nhân chính do rà soát các khoanh đất rừng theo tiêu chí Luật Lâm nghiệp 2017, chuyển đổi các loại đất nương rẫy, đất chưa sử dụng sang đất rừng.


Từ các nguyên nhân trên dẫn đến chỉ tiêu đất rừng sản xuất thực hiện vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 
789,76 ha.


* Đất nuôi trồng thuỷ sản


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất nuôi trồng thủy sản được phê duyệt là 
254,86 ha, năm 2020 diện tích là 
277,43 ha, diện tích vượt so với kế hoạch đề ra 
22,57 ha. Nguyên nhân:


- Theo kế hoạch được duyệt, diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 5,54 ha để thực hiện 03 dự án và chuyển mục đích sử dụng đất tại 06 xã, cụ thể như sau:

	STT
	Tên dự án
	Mã loại đất
	Địa điểm
	Diện tích (ha)

	I
	Công trình dự án
	
	
	

	1
	Đường nội thị giai đoạn 1 (trục 42m) huyện Mường Ảng
	DGT
	TT Mường Ảng
	0,38

	2
	Hồ chứa nước Ẳng Cang
	DTL
	Xã Ẳng Cang
	4,13

	3
	Đấu giá quyền sử dụng đất tại bản Hón Sáng, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng (khu đối diện trường tiểu học Ẳng Cang)
	ONT
	Xã Ẳng Cang
	0,28

	II
	Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các HGĐ cá nhân
	
	
	

	1
	Chuyển mục đích sang đất trồng cây hàng năm khác (21 hộ)
	HNK
	Xã Búng Lao
	0,03

	2
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (11 hộ)
	ONT
	Xã Ẳng Nưa
	0,08

	3
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (5 hộ)
	ONT
	Xã Ẳng Cang
	0,04

	4
	Chuyển mục đích sang đất trồng cây hàng năm khác (5 hộ)
	HNK
	Xã Ẳng Cang
	0,17

	5
	Chuyển mục đích sang đất trồng cây lâu năm (1 hộ)
	CLN
	Xã Ẳng Cang
	0,06

	6
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (4 hộ)
	ONT
	Xã Mường Lạn
	0,13

	7
	Chuyển mục đích sang đất trồng cây hàng năm khác (2 hộ)
	HNK
	TT Mường Ảng
	0,14

	8
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (2 hộ)
	ONT
	TT Mường Ảng
	0,04

	9
	Chuyển mục đích sang đất trồng cây hàng năm khác (1 hộ)
	HNK
	Xã Mường Đăng
	0,06



Tuy nhiên trong năm 2020 trên địa huyện chưa thực hiện được dự án có sử dụng đất nuôi trồng thủy sản.


- Mặt khác, theo kết quả kiểm kê năm 2019, trên địa bàn huyện diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 277,42 ha tăng 14,69 ha so với năm 2014 (262,73 ha). Nguyên nhân chính do rà soát lại diện tích đất nuôi trồng thủy sản theo hiện trạng trên thực tế.


Từ các nguyên nhân trên dẫn đến chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản thực hiện vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 
22,57 ha.


* Đất nông nghiệp khác

Theo kế hoạch được duyệt diện tích đất nông nghiệp khác của huyện là 5,02 ha, năm 2020 diện tích đất nông nghiệp khác là 
13,36 ha, vượt so với kế hoạch đề ra là 
8,34 ha. Nguyên nhân:


- Theo kế hoạch được duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đối với đất nông nghiệp khác không thay đổi so với đầu kỳ kế hoạch.


- Bên cạnh đó, theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019, diện tích đất nông nghiệp khác là 13,36 ha, tăng 8,34 ha so với năm 2014. Nguyên nhân chủ yếu do rà soát khoanh vẽ lại các loại đất.


Từ các nguyên nhân trên dẫn đến chỉ tiêu đất nông nghiệp khác thực hiện vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 
8,34 ha.


b) Đất phi nông nghiệp


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất phi nông nghiệp được phê duyệt là 
1.633,29 ha, năm 2020 diện tích là 
1.458,04 ha, đạt 
89,27%, diện tích không đạt so với chỉ tiêu được duyệt là 
175,25 ha. 
Bảng 2.2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2020

Chi tiết từng loại đất như sau: 
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích kế hoạch được duyệt (ha)
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-) (ha)
	Tỷ lệ (%)

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	1.633,29
	1.458,04
	-175,25
	89,27

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	8,31
	6,90
	-1,41
	83,03

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	4,18
	4,18
	0,00
	100,00

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	15,00
	0,00
	-15,00
	0,00

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	3,99
	2,02
	-1,97
	50,60

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	1,73
	2,06
	0,33
	119,08

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	764,18
	514,35
	-249,83
	67,31

	2.10
	Đất di tích lịch sử văn hóa
	DDT
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	0,20
	0,20
	0,00
	100,00

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	290,27
	333,86
	43,59
	115,02

	2.14
	Đất ở đô thị
	ODT
	70,10
	71,37
	1,27
	101,81

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	11,88
	9,58
	-2,30
	80,66

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	0,17
	0,51
	0,34
	300,00

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2.19
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	89,02
	86,71
	-2,31
	97,40

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	SKX
	6,77
	7,77
	1,00
	114,77

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	2,77
	3,94
	1,17
	142,27

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	0,00
	3,47
	3,47
	 

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	364,62
	411,11
	46,49
	112,75

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	0,00
	0,01
	0,01
	 

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,09
	0,00
	-0,09
	0,00

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	3.181,51
	635,77
	-2.545,74
	19,98



* Đất quốc phòng


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất quốc phòng được duyệt là 
8,31 ha, năm 2020 diện tích là 
6,90 ha, diện tích không đạt so với chỉ tiêu được duyệt là 
1,41 ha. Nguyên nhân:


- Theo kế hoạch được duyệt diện tích đất quốc phòng tăng 0,75 ha để thực hiện 02 công trình dự án: Trận địa phòng không 12,7mm: 0,7 ha và Kè bê tông + kho vũ khí Ban CHQS huyện Mường Ảng, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên 0,05 ha. Tuy nhiên trong năm 2020 02 dự án trên chưa được thực hiện.


- Bên cạnh đó, theo kết quả kiểm kê năm 2019 diện tích đất quốc phòng là 6,90 ha tăng 5,5 ha so với năm 2014 (1,4 ha). Nguyên nhân tăng chủ yếu do trong giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện đã triển khai và hoàn thiện một số công trình quốc phòng.

- Trong giai đoạn 2015-2020 từ các công trình thực hiện xong trong các kế hoạch hàng năm, diện đất quốc phòng tăng từ 1,41 ha (kiểm kê năm 2014) lên 7,56 ha (diện tích đầu kỳ kế hoạch sử dụng đất năm 2020). Tuy nhiên, trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2019, qua quá trình rà soát giữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Văn phòng Đăng ký SDĐ tỉnh diện tích đất quốc phòng được giao thấp hơn so với diện tích đăng ký trong kế hoạch. 

- Bên cạnh đó các công trình dự án khi đăng ký đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các đơn vị thường đăng ký diện tích sơ bộ (chưa được đo đạc, kiểm đếm; chưa sát ranh giới thực tế sử dụng đất). Tuy nhiên, trong công tác xây dựng kiểm kê đất đai năm 2019 các công trình dự án được khoanh vẽ trên cơ sở các bản đồ giao đất, thu hồi đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Từ các nguyên nhân trên dẫn đến chỉ tiêu đất quốc phòng thực hiện không đạt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 
1,41 ha.


* Đất an ninh


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất an ninh được duyệt là 
4,18 ha, năm 2020 diện tích là 4,18 ha, đạt 100% so với kế hoạch đề ra. 

* Đất cụm công nghiệp


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất cụm công nghiệp là 15,00 ha để thực hiện dự án cụm công nghiệp hỗn hợp xã Ẳng Tở, tuy nhiên trong năm 2020 dự án này chưa thực hiện dẫn đến chỉ tiêu đất cụm công nghiệp không đạt so với kế hoạch đề ra.

* Đất thương mại, dịch vụ


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất thương mại, dịch vụ của huyện là 
3,99 ha, năm 2020 diện tích là 
2,02 ha, diện tích không đạt so với chỉ tiêu được duyệt là 
1,97 ha. Nguyên nhân: 

- Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, trên địa bàn huyện dự kiến triển khai dự án: Khu dịch vụ công cộng bản Pá Cha với diện tích là 3,28 ha, tuy nhiên trong năm 2020 dự án chưa được triển khai. 

- Mặt khác, theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019, diện tích đất thương mại dịch vụ năm 2019 là 2,02 ha tăng 1,93 ha so với năm 2014 (0,09 ha).

- Bên cạnh đó các công trình dự án khi đăng ký đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các đơn vị thường đăng ký diện tích sơ bộ (chưa được đo đạc, kiểm đếm; chưa sát ranh giới thực tế sử dụng đất). Tuy nhiên, trong công tác xây dựng kiểm kê đất đai năm 2019 các công trình dự án được khoanh vẽ trên cơ sở các bản đồ giao đất, thu hồi đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


Từ các nguyên nhân trên dẫn đến chỉ tiêu đất thương mại dịch vụ thực hiện không đạt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 
1,97 ha.


* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được duyệt là 
1,73 ha, năm 2020 diện tích là 
2,06 ha, diện tích vượt so với chỉ tiêu được duyệt là 
0,33 ha. Nguyên nhân:


- Theo kế hoạch được duyệt, dự kiến trong năm 2020 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng 1,05 ha để thực hiện dự án Cơ sở sản xuất không nung, bê tông thương phẩm đá và đá xẻ Minh Quý, tuy nhiên trong năm 2020 dự án trên chưa được thực.

- Mặt khác, theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019, diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2019 là 2,06 ha tăng 1,38 ha so với năm 2014 (0,68 ha). Diện tích tăng nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ kiểm kê rà soát, khoanh vẽ lại loại đất.


- Bên cạnh đó các công trình dự án khi đăng ký đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các đơn vị thường đăng ký diện tích sơ bộ (chưa được đo đạc, kiểm đếm; chưa sát ranh giới thực tế sử dụng đất). Tuy nhiên, trong công tác xây dựng kiểm kê đất đai năm 2019 các công trình dự án được khoanh vẽ trên cơ sở các bản đồ giao đất, thu hồi đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


Từ các nguyên nhân trên dẫn đến chỉ tiêu đất đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 
0,33 ha.


* Đất phát triển hạ tầng

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất phát triển hạ tầng được duyệt là 
764,18 ha, năm 2020 diện tích là 
514,35 ha, đạt 
67,31%, diện tích không đạt so với kế hoạch là 
249,83 ha. Nguyên nhân:


- Theo kế hoạch được duyệt, dự kiến trong năm 2020, diện tích đất phát triển hạ tầng tăng 266,56 ha để thực hiện 21 công trình, dự án:

	STT
	Hạng mục
	Địa điểm đến cấp Xã
	Mã
	DT quy hoạch (ha)

	
	
	
	
	
	

	1
	Đường nội thị giai đoạn 1 (trục 42m) huyện Mường Ảng 
	TT Mường Ảng
	DGT
	2,13
	

	2
	Dự án xây cầu dân sinh - dự án LRAMP trên địa bàn huyện Mường Ảng
	Các xã
	DGT
	0,19
	

	3
	Nâng cấp đường dân sinh bản Thái (Đoạn đỉnh đèo Tằng Quái - Bản Thái)
	Xã Mường Đăng
	DGT
	3,19
	

	4
	Đường giao thông + san nền TĐC số 1 bản Mánh Đanh (thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Ẳng Cang, huyện Mường Ảng)
	Xã Ẳng Cang
	DGT
	3,00
	

	5
	Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên)
	Xã Ẳng Cang
	DGT
	11,04
	

	6
	Đường dân sinh bản Hua Ná - Pú Khớ - xã Ẳng Cang
	Xã Ẳng Cang
	DGT
	10,11
	

	7
	Xây dựng công trình Hệ thống cấp nước thị trấn Mường Ảng
	TT Mường Ảng
	DTL
	1,86
	

	8
	Xây dựng đường dây và trạm biến áp cấp điện cho trạm BTS DBN330 tại bản Pú Cai, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng
	Xã Ẳng Cang
	DNL
	0,24
	

	9
	Dự án Thủy điện Nậm Hóa 1, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
	Xã Xuân Lao
	DNL
	66,25
	

	10
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020
	Các xã
	DNL
	42,34
	

	11
	Giảm bán kính cấp điện, nâng cấp chất lượng điện áp các TBA phân phối trên dịa bàn huyện Mường Ảng
	Huyện Mường Ảng
	DNL
	0,09
	

	12
	Xây dựng đường dây 35 kV kết nối mạch vòng giữa lộ 373 E21,1 huyện Mường Ảng và lộ 377 E21,2 (huyện Điện Biên Đông)
	Huyện Mường Ảng
	DNL
	0,02
	

	13
	San ủi và giải phóng mặt bằng Trường Mầm non Hoa Hồng tại địa điểm quy hoạch mới
	TT Mường Ảng
	DGD
	1,50
	

	14
	Đường từ Hồng Sọt - Pá Sáng, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
	Xã Búng Lao
	DGT
	13,00
	

	15
	Đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường từ ngã ba tổ dân phố 1 đi Quốc lộ 279
	TT Mường Ảng
	DGT
	0,84
	

	16
	Hồ chứa nước Ẳng Cang
	Xã Ẳng Cang
	DTL
	92,12
	

	17
	Đường điện vào khu sản xuất nông nghiệp công nghê cao xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
	Xã Búng Lao
	DNL
	4,00
	

	18
	Nhà trực vận hành Búng Lao
	Xã Búng Lao
	DNL
	0,01
	

	19
	Khu thể thao xã Ẳng Nưa
	Xã Ẳng Nưa
	DTT
	0,84
	

	20
	Đường nội thị trục 27m và khu TĐC thị trấn Mường Ảng (Giai đoạn I)
	TT Mường Ảng
	DGT
	10,60
	

	21
	Đường tránh lũ bản Chiềng Lao-Pha Hún, xã Xuân Lao
	Xã Xuân Lao
	DGT
	3,18
	



Tuy nhiên trong năm 2020 mới thực hiện được 01 dự án: Nhà trực vận hành Búng Lao với diện tích là 0,01 ha.


- Mặt khác, cũng theo kế hoạch được duyệt dự kiến trong năm 2020 sẽ giảm 5,04 ha đất phát triển hạ tầng để thực hiện các công trình dự án, cụ thể các dự án như sau:
	STT
	Tên dự án
	Địa điểm
	Diện tích (ha)

	1
	Kè bê tông + kho vũ khí Ban CHQS huyện Mường Ảng, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên
	TT Mường Ảng
	0,05

	2
	Nâng cấp đường dân sinh bản Thái (Đoạn đỉnh đèo Tằng Quái - Bản Thái)
	Xã Mường Đăng
	0,24

	3
	Đường dân sinh bản Hua Ná - Pú Khớ - xã Ẳng Cang
	Xã Ẳng Cang
	0,34

	4
	Đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường từ ngã ba tổ dân phố 1 đi Quốc lộ 279
	TT Mường Ảng
	0,52

	5
	Hồ chứa nước Ẳng Cang
	Xã Ẳng Cang
	3,89



- Bên cạnh đó các công trình dự án khi đăng ký đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các đơn vị thường đăng ký diện tích sơ bộ (chưa được đo đạc, kiểm đếm; chưa sát ranh giới thực tế sử dụng đất). Tuy nhiên, trong công tác xây dựng kiểm kê đất đai năm 2019 các công trình dự án được khoanh vẽ trên cơ sở các bản đồ giao đất, thu hồi đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


Từ các nguyên nhân trên dẫn đến chỉ tiêu đất đất phát triển hạ tầng vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 
249,83 ha.


* Đất bãi thải, xử lý chất thải 


Năm 2020, diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải của huyện là 0,20 ha, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

* Đất ở tại nông thôn



Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất ở tại nông thôn được duyệt là 
290,27 ha, năm 2020 diện tích là 
333,86 ha, diện tích vượt so với chỉ tiêu được duyệt là 
43,59 ha. Nguyên nhân:


- Thực tế năm 2020 trên địa bàn huyện mới thực hiện được 0,01 ha đất ở từ việc chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân sang đất ở tại nông thôn. Trong đó dự kiến năm 2020 diện tích đất ở tại nông thôn tăng 1,85 ha từ việc thực hiện các dự án: 
	STT
	Tên dự án
	Địa điểm thực hiện
	Diện tích (ha)

	I
	Các công trình, dự án
	
	

	1
	Xây dựng kết cấu hạ tầng và san lấp tạo mặt bằng lô đất bán đấu giá QSD đất đối với lô đất M3 tạo quỹ đất để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
	Xã Búng Lao
	0,56

	2
	Đấu giá đất tại bản Khu Chợ, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
	Xã Búng Lao
	0,01

	3
	Đấu giá đất tại bản Quyết Tiến 1, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
	Xã Búng Lao
	0,02

	4
	Đấu giá quyền sử dụng đất tại bản Hón Sáng, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng (trung tâm dân số và cơ sở điều trị Mathadone)
	Xã Ẳng Cang
	0,08

	5
	Đấu giá quyền sử dụng đất tại bản Hón Sáng, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng (khu đối diện trường tiểu học Ẳng Cang) 
	Xã Ẳng Cang
	0,28

	II
	Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất
	
	

	1
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (1 hộ)
	Xã Xuân Lao
	0,01

	2
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (1 hộ)
	Xã Búng Lao
	0,02

	3
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (11 hộ)
	Xã Ẳng Nưa
	0,37

	4
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (5 hộ)
	Xã Ẳng Cang
	0,14

	5
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (4 hộ)
	Xã Mường Lạn
	0,13

	6
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (6 hộ)
	Xã Ẳng Tở
	0,10

	7
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (2 hộ)
	Xã Ngối Cáy
	0,07

	8
	Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn (2 hộ)
	Xã Mường Đăng
	0,05



Tuy nhiên trong năm 2020 trên địa bàn huyện chưa thực hiện được công trình dự án liệt kê ở trên.

- Mặt khác, cũng theo kế hoạch được duyệt, trong năm 2020 dự kiến giảm 4,18 ha đất ở tại nông thôn để thực hiện 02 dự án: Đường dân sinh bản Hua Ná - Pú Khớ - xã Ẳng Cang – 0,05 ha và dự án: Hồ chứa nước Ẳng Cang – 4,13 ha. Tuy nhiên 2 dự án trên chưa được hoàn thành trong năm 2020.


- Bên cạnh đó, theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019, diện tích đất ở tại nông thôn là 333,82 ha tăng 41,61 ha so với năm 2014 (292,21 ha). Nguyên nhân chính là kết quả kiểm kê đất đai đã khoanh vẽ bổ sung các khu vực đất ở tự giãn, các khu đấu giá thành công, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong giai đoạn 2015-2020.

- Ngoài ra thì các công trình dự án khi đăng ký đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các đơn vị thường đăng ký diện tích sơ bộ (chưa được đo đạc, kiểm đếm; chưa sát ranh giới thực tế sử dụng đất). Tuy nhiên, trong công tác xây dựng kiểm kê đất đai năm 2019 các công trình dự án được khoanh vẽ trên cơ sở các bản đồ giao đất, thu hồi đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


Từ các nguyên nhân trên dẫn đến chỉ tiêu đất đất ở tại nông thôn vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 
43,59 ha.


* Đất ở tại đô thị

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất ở tại đô thị được duyệt là 
70,10 ha, năm 2020 diện tích là 
71,07 ha, diện tích không đạt so với kế hoạch 
0,97 ha. Nguyên nhân: 

- Theo kế hoạch được duyệt dự kiến năm 2020 diện tích đất ở tại đô thị dự kiến tăng thêm 1,46 ha từ việc thực hiện các dự án: 
	STT
	Tên công trình dự án
	Địa điểm
	
	Diện tích (ha)

	I
	Công trình dự án
	
	
	

	1
	Khu đấu giá quyền sử dụng đất Lô LK6
	TT Mường Ảng
	ODT
	0,17

	2
	Đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng (Lô M20: từ thửa 21 đến 31)
	TT Mường Ảng
	ODT
	0,11

	3
	Đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 1, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng (trục đường nội thị từ Tổ dân phố 1 đi Quốc lộ 279)
	TT Mường Ảng
	ODT
	0,26

	4
	Điểm tái định cư NV11' và NV27 bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
	TT Mường Ảng
	ODT
	0,30

	II
	Chuyển mục đích sang đất ở tại đô thị (55hộ)
	TT Mường Ảng
	ODT
	0,62



Tuy nhiên trong năm 2020 mới thực hiện được 1 dự án: Điểm tái định cư NV11' và NV27 bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng với diện tích là 0,3 ha và hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở cho 9 hộ dân trên thị trấn với diện tích là 0,12 ha.


- Mặt khác, cũng theo kế hoạch được duyệt dự kiến trong năm 2020 sẽ giảm 1,51 ha đất ở tại đô thị để thực hiện 3 dự án sau:

	STT
	Tên dự án
	Địa điểm
	Diện tích (ha)

	1
	Đường nội thị giai đoạn 1 (trục 42m) huyện Mường Ảng 
	TT Mường Ảng
	2,13

	2
	Đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường từ ngã ba tổ dân phố 1 đi Quốc lộ 279
	TT Mường Ảng
	0,84

	3
	Khu đấu giá quyền sử dụng đất Lô LK6
	TT Mường Ảng
	0,17



Tuy nhiên trong năm 2020 chưa có dự án nào thực hiện do đó chuyển được 1,51 ha đất ở tại đô thị sang các loại đất khác.

- Bên cạnh đó các công trình dự án khi đăng ký đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các đơn vị thường đăng ký diện tích sơ bộ (chưa được đo đạc, kiểm đếm; chưa sát ranh giới thực tế sử dụng đất). Tuy nhiên, trong công tác xây dựng kiểm kê đất đai năm 2019 các công trình dự án được khoanh vẽ trên cơ sở các bản đồ giao đất, thu hồi đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


Từ các nguyên nhân trên dẫn đến chỉ tiêu đất đất ở tại đô thị không đạt với chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 
0,97 ha.


* Đất xây dựng trụ sở cơ quan 


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 
11,88 ha, năm 2020 diện tích là 
9,21 ha, diện tích không đạt so với chỉ tiêu được duyệt là 
2,67 ha. Nguyên nhân là do các dự án: Tòa án nhân dân huyện Mường Ảng; Xây dựng chi cục thống kê huyện Mường Ảng; Trung tâm hội nghị văn hóa và nhà khách huyện chưa được giao đất.

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 
0,17 ha, năm 2020 diện tích là 
0,51 ha, diện tích vượt so với chỉ tiêu được duyệt là 
0,34 ha. Nguyên nhân do kỳ kiểm kê năm 2019 đã rà soát lại diện tích.

* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa


Theo kế hoạch được duyệt, diện tích đất làm nghĩa trang nghĩa địa là 
89,02 ha, điện tích năm 2020 là 
86,71 ha, diện tích không đạt chỉ tiêu kế hoạch được duyệt 
2,31 ha. Nguyên nhân do chưa thực hiện được dự án Xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện Mường Ảng.

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng

Theo kế hoạch được duyệt, diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng là 
6,77 ha, điện tích năm 2020 là 
7,77 ha, diện tích vượt so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt 
1,00 ha. Nguyên nhân do kỳ kiểm kê năm 2019 đã rà soát lại diện tích.

* Đất sinh hoạt cộng đồng


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng được duyệt là 
2,77 ha, năm 2020 diện tích là 
3,94 ha, diện tích vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra 
1,17 ha. Nguyên nhân do kỳ kiểm kê năm 2019 đã rà soát lại diện tích.


* Đất sông, suối


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất sông, suối được duyệt là 
364,62 ha, năm 2020 diện tích là 
411,11 ha, diện tích vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra 
46,49 ha. Nguyên nhân là do chưa thực hiện được 4 công trình có lấy vào đất sông, suối: Dự án Thủy điện Nậm Hóa 1, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La; Cơ sở sản xuất không nung, bê tông thương phẩm đá và đá xẻ Minh Quý; Hồ chứa nước Ẳng Cang…

* Đất phi nông nghiệp khác


Theo kế hoạch sử dụng đất diện tích đất phi nông nghiệp khác của huyện là 0,09 ha, năm 2020 diện tích này không có. Nguyên nhân do kỳ kiểm kê năm 2019 đã rà soát lại diện tích.

c) Đất chưa sử dụng


Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt diện tích đất chưa sử dụng còn lại là 3.181,51 ha, đến năm 2020 diện tích còn lại là 
635,77 ha, diện tích vượt so với kế hoạch đề ra là 
2545,74 ha. Nguyên nhân là do chưa thực hiện được 10 công trình có diện tích lấy từ đất chưa sử dụng: Đường giao thông + san nền TĐC số 1 bản Mánh Đanh (thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Ẳng Cang, huyện Mường Ảng), Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên); Hồ chứa nước Ẳng Cang; trồng cây ăn quả bằng công nghệ cao, kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Búng Lao… và chuyển sang đất lâm nghiệp.

2.2. Đánh giá những tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020

a) Những tồn tại vướng mắc

- Về công trình: Bên cạnh 6 công trình, dự án đã thực hiện, còn có số lượng lớn là 40 công trình, dự án chưa được triển khai thực hiện (chiếm tỷ lệ lớn 86,95 %), các công trình dự án chưa thực hiện sẽ được chuyển tiếp sang năm 2021 để tiếp tục thực hiện.

- Về chỉ tiêu sử dụng đất:


+ Đối với các chỉ tiêu đất nông nghiệp: có 09/09 không đạt so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa thực hiện được việc chuyển mục đích đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp để thực hiện các công trình, dự án. Mặt khác do số liệu đầu vào được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai năm 2019, do đó các chỉ tiêu sử dụng đất đều thay đổi so với kiểm kê năm 2014.


+ Đối với chỉ tiêu đất phi nông nghiệp: còn 2/17 chỉ tiêu sử dụng đạt so với kế hoạch đề ra; 9/17 chỉ tiêu có tỷ lệ dưới 100%; 6/17 chỉ tiêu trên 100%.


+ Đối với chỉ tiêu đất chưa sử dụng: thực hiện không đạt so với kế hoạch sử dụng đất được duyệt.


- Các hộ gia đình, cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất: tỷ lệ các hộ thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đạt thấp 9/129 hộ. 


b) Nguyên nhân tồn tại

* Nguyên nhân khách quan


- Mường Ảng là một huyện nghèo, tỉnh hỗ trợ 100% ngân sách nên việc thực hiện các công trình, dự án khó thực hiện do không chủ động về vốn. Bên cạnh đó, kinh phí đầu tư để thực hiện các công trình lớn, nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương còn hạn chế, nên nhiều công trình, dự án không thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.


* Nguyên nhân chủ quan

- Công tác thực hiện các thủ tục như: xin chấp thuận chủ trương đầu tư; phê duyệt đầu tư dự án; xây dựng báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổ chức lựa chọn nhà thầu, xây dựng phương án bồi thường GPMB.... còn mất quá nhiều thời gian dẫn đến các công trình chậm tiến độ. 

- Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất của một số ngành có liên quan đến sử dụng đất phi nông nghiệp chưa cân nhắc đầy đủ đến khả năng thực hiện năm kế hoạch nên dẫn đến mức độ thực hiện còn thấp so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Các hộ gia đình đăng ký nhiều nhưng không có đủ khả năng tài chính để thực hiện chuyển mục đích.
PHẦN III

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

3.1. Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực


3.1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tiếp tục chuyển tiếp 9 chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 sang để thực hiện 42 công trình dự án (trong đó có 02 dự án chuyển tiếp tên dự án để thay đổi vị trí và loại đất lấy vào thực hiện trong năm 2021, dự án:  Xây dựng công trình Hệ thống cấp nước thị trấn Mường Ảng và dự án Nhà văn hóa Mường Lạn), cụ thể như sau:

	STT
	Chỉ tiêu
	STT dự án
	Tên công trình dự án
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Nghị quyết

	A
	Đất quốc phòng
	1
	Kè bê tông + kho vũ khí Ban CHQS huyện Mường Ảng, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên
	0,05
	Thị trấn Mường Ảng
	 

	
	
	2
	Trận địa phòng không 12,7mm
	0,7
	Thị trấn Mường Ảng
	 

	B
	Đất trụ sở cơ quan
	1
	Trụ sở làm việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Ảng
	0,28
	Thị trấn Mường Ảng
	 

	C
	Đất phát triển hạ tầng
	 
	 
	 

	I
	Đất giao thông
	1
	Đường nội thị giai đoạn 1 (trục 42m) huyện Mường Ảng 
	2,13
	thị trấn Mường Ảng
	 

	
	
	2
	Dự án xây cầu dân sinh - dự án LRAMP trên địa bàn huyện Mường Ảng
	0,19
	Các xã
	Nghị quyết 44/NQ-HĐND ngày 10/12/2016

	
	
	3
	Nâng cấp đường dân sinh bản Thái (Đoạn đỉnh đèo Tằng Quái - Bản Thái)
	3,19
	xã Mường Đăng
	Nghị quyết 44/NQ-HĐND ngày 10/12/2016

	
	
	4
	Đường giao thông + san nền TĐC số 1 bản Mánh Đanh (thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Ẳng Cang, huyện Mường Ảng)
	3
	Xã Ẳng Cang
	Nghị quyết 88/NQ-HĐND 20/7/2018

	
	
	5
	Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên)
	11,04
	Xã Ẳng Cang
	Nghị Quyết 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

	
	
	6
	Đường dân sinh bản Hua Ná - Pú Khớ - xã Ẳng Cang
	10,11
	Xã Ẳng Cang
	Nghị Quyết 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

	
	
	7
	Đường từ Hồng Sọt - Pá Sáng, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
	13,8
	Xã Búng Lao
	Nghị quyết 139 /NQ-HĐND ngày 06/12/2019 (được bổ sung diện tích tại giữa năm 2020)

	
	
	8
	Đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường từ ngã ba tổ dân phố 1 đi Quốc lộ 279
	0,84
	thị trấn Mường Ảng
	Nghị quyết 139 /NQ-HĐND ngày 06/12/2019

	II
	Đất thủy lợi
	1
	Hồ chứa nước Ẳng Cang
	92,12
	Xã Ẳng Cang
	 

	
	
	2
	Xây dựng công trình Hệ thống cấp nước thị trấn Mường Ảng
	0,7
	Thị trấn Mường Ảng
	Chuyển tiếp tên dự án, đã đề xuất thay đổi vị trí và diện tích thực hiện dự án trong năm 2021

	III
	Đất năng lượng
	1
	Xây dựng đường dây và trạm biến áp cấp điện cho trạm BTS DBN330 tại bản Pú Cai, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng
	0,24
	Xã Ẳng Cang
	Nghị quyết 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

	
	
	2
	Dự án Thủy điện Nậm Hóa 1, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
	102,68
	Xã Xuân Lao
	Nghị quyết 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

(diện tích được điều chỉnh lại)

	
	
	3
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020
	42,34
	Các xã
	 

	
	
	4
	Giảm bán kính cấp điện, nâng cấp chất lượng điện áp các TBA phân phối trên dịa bàn huyện Mường Ảng
	0,09
	Huyện Mường Ảng
	Nghị Quyết 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

	
	
	5
	Xây dựng đường dây 35 kV kết nối mạch vòng giữa lộ 373 E21,1 huyện Mường Ảng và lộ 377 E21,2 (huyện Điện Biên Đông)
	0,02
	Huyện Mường Ảng
	 

	
	
	6
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020 
	5,02
	Các xã: Xuân Lao, Mường Lạn, Búng Lao, Ẳng Nưa
	 

	
	
	7
	Đường điện vào khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
	4,05
	Xã Búng Lao
	 

	
	
	8
	Di chuyển đường điện 35 kV và đường điện 0,4kV phục vụ công tác GPMB xây dựng công trình Đường nội thị giai đoạn I (trục 42m), huyện Mường Ảng
	0,35
	Thị trấn Mường Ảng
	

	IV
	Đất cơ sở thể thao
	1
	Khu thể thao xã Ẳng Nưa
	0,84
	Xã Ẳng Nưa
	Nghị quyết 139 /NQ-HĐND ngày 06/12/2019

	
	
	2
	Sân vận động xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng
	0,94
	Xã Xuân Lao
	

	
	
	3
	Khu thể thao xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng
	0,74
	Xã Ẳng Cang
	

	V
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	1
	San ủi và giải phóng mặt bằng Trường Mầm non Hoa Hồng tại địa điểm quy hoạch mới
	1,5
	thị trấn Mường Ảng
	 

	VI
	Đất cơ sở y tế
	1
	Trạm Y tế thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
	0,1
	Thị trấn Mường Ảng
	

	B
	Đất ở tại đô thị
	1
	Khu đấu giá quyền sử dụng đất Lô LK6
	0,17
	TT Mường Ảng
	 

	
	
	2
	Đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng (Lô M20: từ thửa 21 đến 31)
	0,11
	TT Mường Ảng
	 

	
	
	3
	Đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 1, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng (trục đường nội thị từ Tổ dân phố 1 đi Quốc lộ 279)
	0,26
	TT Mường Ảng
	 

	C
	Đất ở tại nông thôn
	1
	Xây dựng kết cấu hạ tầng và san lấp tạo mặt bằng lô đất bán đấu giá QSD đất đối với lô đất M3 tạo quỹ đất để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
	0,56
	Xã Búng Lao
	Nghị quyết 139 /NQ-HĐND ngày 06/12/2019

	
	
	2
	Đấu giá đất tại bản Khu Chợ, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
	0,01
	Xã Búng Lao
	 

	
	
	3
	Đấu giá đất tại bản Quyết Tiến 1, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
	0,02
	Xã Búng Lao
	 

	
	
	4
	Đấu giá quyền sử dụng đất tại bản Hón Sáng, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng (trung tâm dân số và cơ sở điều trị Mathadone)
	0,08
	Xã Ẳng Cang
	 

	
	
	5
	Đấu giá quyền sử dụng đất tại bản Hón Sáng, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng (khu đối diện trường tiểu học Ẳng Cang) 
	0,28
	Xã Ẳng Cang
	 

	D
	Đất làm nghĩa trang nghĩa địa
	1
	Xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện Mường Ảng
	11,3
	Xã Ẳng Tở
	Nghị Quyết 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

	E
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	1
	Nhà văn hóa xã Búng Lao
	0,22
	Xã Búng Lao
	Nghị Quyết 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

	
	
	2
	Nhà văn hóa xã Mường Lạn
	 
	Xã Mường Lạn
	Chuyển tiếp tên dự án, còn loại đất lấy vào đang xin điều chỉnh tại Nghị quyết mới

	F
	Đất cụm công nghiệp
	1
	Cụm công nghiệp hỗn hợp xã Ảng Tở
	15
	Xã Ẳng Tở
	 

	G
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghệp
	1 
	Cơ sở sản xuất gạch không nung, bê tông thương phẩm đá và đá xẻ Minh Quý
	1,05
	TT Mường Ảng
	 

	H
	Đất nông nghiệp
	1
	Trồng cây ăn quả bằng công nghệ cao, kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Búng Lao
	273
	Xã Búng Lao
	 

	Tổng
	40
	 
	598,57
	 
	 



Bên cạnh đó, để có cơ sở thực hiện các công trình dự án đã thực hiện xong công tác bồi thường, trong năm 2021 tiếp tục đề xuất UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm và xem xét giao đất các dự án sau để làm cơ sở thực hiện:
	STT
	Tên dự án
	Địa điểm
	Diện tích (ha)

	1
	Đường nội thị trục 27m và khu TĐC thị trấn Mường Ảng (Giai đoạn I)
	thị trấn Mường Ảng
	10,60

	2
	Trung tâm hội nghị văn hóa và nhà khách huyện
	thị trấn Mường Ảng
	1,97

	3
	Đường tránh lũ bản Chiềng Lao-Pha Hún, xã Xuân Lao
	xã Xuân Lao
	3,18



3.1.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức và hộ gia đình cá nhân 


- Trên cơ sở tổng hợp các nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và các địa phương, trong năm 2021 có Các công trình, dự án đăng ký mới trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 bao gồm 23 công trình, dự án với tổng diện tích 28,36 ha. Chi tiết như sau:

	STT
	Chỉ tiêu
	STT dự án
	Tên dự án
	Diện tích (ha)
	Địa điểm

	A
	Đất phát triển hạ tầng
	 
	 

	I
	Đất giao thông
	1
	Đường tránh lũ bản Chiềng Lao - Pha Hún, xã Xuân Lao (phần bổ sung)
	2,18
	xã Xuân Lao

	
	
	2
	Đường dân sinh bản Hua Ná - Pú Khớ - xã Ẳng Cang (phần bổ sung)
	0,22
	xã Ẳng Cang

	
	
	3
	Sửa chữa nâng cấp đường bản Chan I đi Bản Chan II
	1,60
	xã Mường Đăng

	
	
	4
	Sữa chữa nâng cấp đường từ ngã ba Bản Chan I đi bản Chăn Nuôi
	2,69
	xã Mường Đăng

	
	
	5
	Đường nội thị giai đoạn trục 27m và khu tái định cư thị trấn Mường Ảng giai đoạn I (bổ sung)
	4,13
	thị trấn Mường Ảng

	
	
	6
	Đường dân sinh bản Xuân Tre 1,2
	0,20
	xã Búng Lao

	II
	Đất thủy lợi
	1
	Kè bảo vệ khu dân cư và công trình hạ tầng kỹ thuật suối Tin Tốc thị trấn Mường Ảng (giai đoạn II)
	4,00
	thị trấn Mường Ảng

	
	
	2
	Kè chống sạt lở khu dân cư, đất sản xuất xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
	3,50
	xã Búng Lao

	
	
	3
	Xây dựng công trình Hệ thống cấp nước thị trấn Mường Ảng (thay đổi địa điểm thực hiện dự án)
	0,7
	xã Ẳng Cang

	III
	Đất năng lượng
	1
	Di chuyển đường dây 110kV và 35kV ra khỏi khu quy hoạch chi tiết thị trấn Mường Ảng
	3,00
	thị trấn Mường Ảng - Ẳng Nưa

	
	
	2
	Dự án Đường dây 220 kV Sơn La - Điện Biên (đoạn qua địa phận huyện Mường Ảng)
	1,73
	Ảng Tở, Ảng Cang, Ảng Nưa

	B
	Đất ở tại đô thị
	1
	Điều chỉnh quy hoạch đất ở đô thị để đấu giá quyền sử dụng đất ô M48 tổ dân phố 1
	1,24
	thị trấn Mường Ảng

	
	
	2
	Quy hoạch lô K01 đấu giá quyền thuê đất khu trung tâm TT. Mường Ảng
	0,17
	thị trấn Mường Ảng

	
	
	3
	Quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền TDP 1 (trường mầm non Hoa Hồng)
	0,18
	thị trấn Mường Ảng

	
	
	4
	Quy hoạch đấu giá sử dụng đất (trại giam Nà Tấu) tổ dân phố 4
	0,12
	thị trấn Mường Ảng

	
	
	5
	Quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền TDP 6 (trường mầm non Hoa Hồng)
	0,69
	thị trấn Mường Ảng

	
	
	6
	Khu vườn hoa khu ở (CX 21)
	0,01
	thị trấn Mường Ảng

	C
	Đất ở tại nông thôn
	1
	Khu đấu giá trường mầm non Ẳng Cang
	0,13
	xã Ẳng Cang

	
	
	2
	Khu đấu giá ao Noong Háng Ẳng Cang
	0,50
	xã Ẳng Cang

	
	
	3
	Đấu giá QSDĐ đoạn Km28+900m (đoạn Bản Bua II từ đất ông Lường Văn Chương đến Quàng Văn Tắm)
	0,05
	xã Ẳng Tở

	
	
	4
	Đấu giá quyền sử dụng đất lô M4
	0,01
	xã Búng Lao

	D
	Đất nghĩa trang nghĩa địa
	1
	Xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện Mường Ảng (phần diện tích bổ sung)
	2,20
	xã Ẳng Tở

	E
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	1
	Nhà văn Hóa Mường Lạn (thay đổi lại đất lấy vào)
	0,11
	xã Mường Lạn

	
	
	2
	Nhà văn hóa các bản trên địa bàn xã Búng Lao (bản Hồng Sọt, Quyết Tiến, Nà Dên, Xuân tre 1,2, Chợ, Xuân Món, Pu Len, Nà Lấu, Huổi Cắm, Kéo Nánh, Pá Sáng)
	0,77
	Xã Búng Lao

	Tổng
	24
	 
	30,13
	 



- Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân:


Trong năm 2021, trên địa bàn huyện có 61 trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng, cụ thể như sau:
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Số hộ
	Diện tích (ha)

	I
	Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở
	 
	60
	1,16 

	1
	Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở tại xã Ẳng Cang
	xã Ẳng Cang
	2
	0,02

	2
	Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở tại xã Ẳng Nưa
	xã Ẳng Nưa
	11
	0,33

	3
	Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở tại xã Ẳng Tở
	xã Ẳng Tở
	6
	0,13

	4
	Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở tại xã Mường Đăng
	xã Mường Đăng
	1
	0,04

	5
	Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở tại xã Ngối Cáy
	xã Ngối Cáy
	1
	0,04

	6
	Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở tại xã Nặm Lịch
	xã Nặm Lịch
	6
	0,14

	7
	Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở tại xã Búng Lao
	xã Búng Lao
	2
	0,07

	8
	Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở tại xã Xuân Lao
	xã Xuân Lao
	2
	0,03

	9
	Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở tại thị trấn Mường Ảng
	thị trấn Mường Ảng
	29
	0,37

	II
	Chuyển mục đích nội bộ đất nông nghiệp
	 
	1
	10,62 

	1
	Chuyển sang từ đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm trên địa bàn xã Ẳng Tở (chỉ chuyển trên giấy tờ, thực tế loại đất đã được chuyển sang đất trồng cây lâu năm từ năm 2012)
	xã Ẳng Tở
	1
	10,62


 (chi tiết các trường hợp đăng ký xin chuyển mục đích sử dụng đất có Phụ biểu đính kèm)

3.2.3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 huyện Mường Ảng


Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 trên địa bàn huyện Mường Ảng như sau:

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã loại đất
	Diện tích (ha)

	1
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	0,85

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	173

	3
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	30

	4
	Đất quốc phòng
	CQP
	0,75

	5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	1,75

	6
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	354,37

	7
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	2,55

	8
	Đất ở đô thị
	ODT
	3,26

	9
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	13,5

	10
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	0,33

	11
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	3,28

	 
	Tổng
	 
	583,64



Cụ thể như sau:


a) Đất nông nghiệp


Nhóm đất nông nghiệp năm 2020 của huyện có diện tích 
42.247,62 ha. Đến năm 2021, diện tích nhóm đất nông nghiệp có 
42.015,81 ha, giảm 
231,81 ha so với hiện trạng năm 2020. Chi tiết các loại đất chỉ tiêu như sau:


* Đất trồng lúa


Diện tích đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn huyện 
4.548,32 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
4.500,30 ha.


- Diện tích đất trồng lúa giảm 
48,02 ha do chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 
0,51 ha, đất phát triển hạ tầng 
46,89 ha, đất ở tại nông thôn 
0,31 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 
0,31 ha. Diện tích đất trồng lúa giảm để xây dựng 14 công trình, dự án: dự án thủy điện Nậm Hóa 1, đường nội thị giai đoạn 1 (trục 42m) huyện Mường Ảng...


Đến năm 2021, diện tích đất trồng lúa của huyện 
4.500,30 ha, giảm 
48,02 ha so với hiện trạng năm 2020.


Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước


Diện tích đất chuyên trồng lúa nước năm 2020 trên địa bàn huyện 
1.542,58 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
1.521,05 ha.


- Diện tích giảm  ha do chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 
0,44 ha, đất phát triển hạ tầng 
20,92 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 
0,17 ha để xây dựng 7 công trình, dự án: Đường nội thị giai đoạn 1 (trục 42m) huyện Mường Ảng, đường liên bản Xôm- bản Pọng - bản Nậm Pọng…


Đến năm 2021, diện tích đất chuyên trồng lúa nước của huyện 
1.521,05 ha, giảm 
21,53 ha so với hiện trạng năm 2020.


* Đất trồng cây hàng năm khác 


Diện tích đất trồng cây hàng năm khác năm 2020 trên địa bàn huyện là  
17.361,45 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
17.077,35 ha.


- Diện tích đất giảm 
284,10 ha do chuyển sang đất trồng cây lâu năm 
160,62 ha, đất rừng phòng hộ 
0,00 ha; đất rừng sản xuất 
0,00 ha, đất cụm công nghiệp 
4,90 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
0,00 ha, đất phát triển hạ tầng 
108,98 ha, đất ở tại nông thôn 
1,27 ha, đất ở tại đô thị 
2,33 ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa 
2,00 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 
0,79 ha, đất khu vui chơi, giải trí công cộng 
0,00 ha. Diện tích đất giảm để xây dựng 21 công trình, dự án: thủy điện Nậm Hóa 1, cụm công nghiệp hỗn hợp xã Ảng Tở,… chuyển mục đích sang đất ở của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Mường Ảng và thực hiện trồng, khoanh nuôi đất lâm nghiệp.


- Diện tích tăng 
0,85 ha được lấy từ đất trồng lúa 
0,51 ha; đất nuôi trồng thủy sản 
0,34 ha để thực hiện chuyển mục đích của các hộ gia đình, cá nhân.


Đến năm 2021, diện tích đất trồng cây hàng năm khác của huyện là 
17.078,20 ha, giảm 
283,25 ha so với hiện trạng năm 2020.


* Đất trồng cây lâu năm


Diện tích đất trồng cây lâu năm, năm 2020 trên địa bàn huyện là 
3.971,57 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
3.932,85 ha.


- Diện tích đất giảm 
38,72 ha được chuyển sang đất cụm công nghiệp 
5,10 ha, đất phát triển hạ tầng 
21,52 ha, đất ở tại nông thôn 
0,01 ha, đất ở tại đô thị 
0,37 ha, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 
11,50 ha. Diện tích đất chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp để thực hiện 16 công trình, dự án: Cụm công nghiệp hỗn hợp xã Ảng Tở, xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện Mường Ảng… và chuyển mục đích sử dụng của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Mường Ảng.


- Diện tích tăng 
173,00 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 
160,62 ha, đất chưa sử dụng 
12,38 ha. Diện tích tăng để thực hiện dự án: trồng cây ăn quả bằng công nghệ cao, kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Búng Lao và thực hiện chuyển mục đích của các hộ gia đình, cá nhân.


Đến năm 2021, diện tích đất trồng cây lâu năm của huyện 
4.105,85 ha, tăng 
134,28 ha so với hiện trạng năm 2020.



* Đất rừng phòng hộ 


Diện tích đất rừng phòng hộ năm 2020 trên địa bàn huyện là 
8.081,56 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
8.069,68 ha.


- Diện tích giảm 
11,88 ha được chuyển sang đất phát triển hạ tầng để thực hiện 7 công trình, dự án: Xây dựng đường dây và trạm biến áp cấp điện cho trạm BTS DBN330 tại bản Pú Cai, xã Ẳng Cang, đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên), đường dân sinh bản Hua Ná - Pú Khớ - xã Ẳng Cang…


- Diện tích tăng 
0,00 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác để thực hiện dự án trồng rừng thay thế ở xã Ngối Cáy.


Đến năm 2021, diện tích đất rừng phòng hộ của huyện 
8.069,68 ha, tăng 
11,88 ha so với hiện trạng năm 2020.


* Đất rừng sản xuất 


Diện tích đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn huyện là 
7.993,94 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
7.977,41 ha.


- Diện tích đất giảm 
16,53 ha được chuyển sang đất phát triển hạ tầng để xây dựng 3 công trình, dự án: Cụm công nghiệp hỗn hợp xã Ảng Tở, trồng cây ăn quả bằng công nghệ cao, kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Búng Lao, dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020…


- Diện tích tăng 
0,00 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác để thực hiện dự án trồng cây ăn quả bằng công nghệ cao, kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Búng Lao và thực hiện trồng, khoanh nuôi rừng sản xuất trên địa bàn các xã.


Đến năm 2021, diện tích đất rừng sản xuất của huyện 
7.977,41 ha, giảm 
16,53 ha so với hiện trạng năm 2020.


* Đất nuôi trồng thủy sản


Diện tích đất nuôi trồng thủy sản năm 2020 trên địa bàn huyện là 
277,43 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
271,30 ha.

- Diện tích đất giảm 
6,13 ha được chuyển sang đất phát triển hạ tầng 
5,47 ha, đất ở tại nông thôn 
0,30 ha, đất ở tại đô thị 
0,02 ha; đất trồng cây hàng năm khác 
0,34 ha, để thực hiện 4 công trình như: đường nội thị giai đoạn 1 (trục 42 m), đường liên bản Xôm - bản Pọng - bản Nậm Pọng… và thực hiện chuyển mục đích tại các xã trên địa bàn huyện Mường Ảng và thực hiện chuyển mục đích của các hộ gia đình, cá nhân.


Đến năm 2021, diện tích đất nuôi trồng thủy sản của huyện 
271,30 ha, giảm 
6,13 ha so với hiện trạng năm 2020.


* Đất nông nghiệp khác


Diện tích đất nông nghiệp khác năm 2021 của huyện là 
13,36 ha, không thay đổi so với hiện trạng năm 2020.


b) Đất phi nông nghiệp


Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn huyện 1.432,20 ha. Đến năm 2021, diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 1.633,29 ha, tăng 201,09 ha so với hiện trạng năm 2020. Chi tiết các loại đất chỉ tiêu như sau:


* Đất quốc phòng


Diện tích đất quốc phòng năm 2020 trên địa bàn huyện là 
6,90 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
6,90 ha.


- Diện tích đất quốc phòng tăng 
0,75 ha được lấy từ đất phát triển hạ tầng để thực hiện 2 công trình trận địa phòng không 12,7 mm tại thị trấn Mường Ảng và kè bê tông + kho vũ khí Ban CHQS huyện Mường Ảng.


Đến năm 2021, diện tích đất quốc phòng của huyện 
7,65 ha, tăng 
0,75 ha so với hiện trạng năm 2020.


* Đất an ninh


Đến năm 2021, diện tích đất an ninh của huyện 
4,18 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020.


* Đất cụm công nghiệp


Hiện trạng trên địa bàn huyện chưa có đất cụm công nghiêp. Trong năm 2021 diện tích đất cụm công nghiệp tăng 
15,00 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 
4,90 ha, đất trồng cây lâu năm 
5,10 ha, đất chưa sử dụng 
2,00 ha. Diện tích tăng để thực hiện công trình cụm công nghiệp hỗn hợp xã Ảng Tở.


Đến năm 2021, diện tích đất cụm công nghiệp của huyện là 
15,00 ha, tăng 
15,00 ha so với hiện trạng năm 2020.


* Đất thương mại, dịch vụ


Đến năm 2021, diện tích đất thương mại, dịch vụ của huyện là 
5,30 ha, không thay đổi so với hiện trạng năm 2020.


* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2020 của huyện là 
2,06 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:



- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
2,06 ha.


- Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng 
1,05 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác để xây dựng nhà máy gạch không nung.


Đến năm 2021, diện tích cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2021 của huyện 
3,11 ha, tăng 
1,05 ha so với hiện trạng năm 2020.


* Đất phát triển hạ tầng 


Diện tích đất phát triển hạ tầng năm 2020 trên địa bàn huyện 
514,35 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
514,30 ha.


- Diện tích đất phát triển hạ tầng tăng 
286,05 ha được lấy từ đất trồng lúa 
46,89 ha, đất trồng cây hàng năm khác 
108,98 ha, đất trồng cây lâu năm 
21,52 ha, đất rừng phòng hộ 
11,88 ha, đất rừng sản xuất 
13,53 ha, đất nuôi trồng thủy sản 
5,47 ha, đất ở tại nông thôn 
6,36 ha, đất sông, suối 
36,82 ha, đất chưa sử dụng 
32,31 ha. Diện tích tăng thêm để xây dựng 21 công trình, dự án: thủy điện Nậm Hóa 1, đường dân sinh bản Hua Ná - Pú Khớ - xã Ẳng Cang; đường nội thị giai đoạn 1 (trục 42m), đường liên bản Xôm - bản Pọng - bản Nậm Pọng… Bên cạnh đó trong năm 2021, dự kiến UBND tỉnh sẽ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa để thực hiện dự án hồ chứa nước Ẳng Cang.


- Diện tích giảm 
0,05 ha do chuyển sang đất quốc phòng.


Đến năm 2021, diện tích đất phát triển hạ tầng của huyện là 
800,35 ha, tăng 
286,00 ha so với hiện trạng năm 2020.


* Đất bãi thải, xử lý chất thải


Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải năm 2021 của huyện là 
0,20 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020.


* Đất ở tại nông thôn


Diện tích đất ở tại nông thôn năm 2020 trên địa bàn huyện 
333,86 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
327,50 ha.


- Diện tích đất ở tại nông thôn tăng 
2,00 ha được lấy từ đất trồng lúa 
0,31 ha; trồng cây hàng năm khác 
1,27 ha; đất trồng cây lâu năm 
0,01 ha; đất nuôi trồng thủy sản 
0,30 ha, đất chưa sử dụng 
0,03 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 
0,08 ha. Diện tích đất tăng thêm để thực hiện 5 công trình dự án: Đấu giá đất tại bản Khu Chợ, đấu giá đất tại bản Quyết Tiến 1, xây dựng kết cấu hạ tầng và san lấp tạo mặt bằng lô đất bán đấu giá QSD đất đối với lô đất M3 tạo quỹ đất để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Búng Lao… và chuyển mục đích của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã.


- Diện tích đất giảm 
6,36 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng để xây dựng 2 công trình đường liên bản Xôm - bản Pọng - bản Nậm Pọng, hồ chứa nước Ẳng Cang.


Đến năm 2021, diện tích đất ở tại nông thôn của huyện 
329,50 ha, giảm 
4,36 ha so với hiện trạng năm 2020.


* Đất ở tại đô thị


Diện tích đất ở tại đô thị năm 2020 trên địa bàn huyện 
71,37 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
70,03 ha.


- Diện tích đất ở tại đô thị tăng 
3,09 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 
2,33 ha; đất trồng cây lâu năm 
0,37 ha, đất nuôi trồng thủy sản 
0,02 ha. Diện tích tăng thêm để thực hiện 5 dự án: Khu đấu giá quyền sử dụng đất Lô LK3 (khu trung tâm chính trị) dãy 2, khu đấu giá quyền sử dụng đất Lô NV20 (khu trung tâm y tế cũ)… và thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại thị trấn Mường Ảng.


Đến năm 2021, diện tích đất ở tại đô thị của huyện 
73,12 ha, tăng 0,35 ha so với hiện trạng năm 2020.


* Đất xây dựng trụ sở cơ quan


Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2020 trên địa bàn huyện 
9,58 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
9,13 ha.


- Diện tích tăng 0,28 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,21 ha; đất trồng cây lâu năm 0,02 ha; đất chưa sử dụng 0,05 ha. Diện tích đất tăng để xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thi hành án dân sự huyện Mường Ảng.


- Diện tích giảm 
0,45 ha do chuyển sang đất ở tại nông thôn để thực hiện 3 công trình, dự án.


Đến năm 2021, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan của huyện 
9,41 ha, giảm 
0,17 ha so với hiện trạng năm 2020.

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp


Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2021 của huyện là 
0,51 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020.

* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa


Diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa năm 2020 trên địa bàn huyện là 
86,71 ha. Nhu cầu sử dụng trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
85,75 ha.


- Diện tích tăng 
13,50 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 
2,00 ha; đất trồng cây lâu năm 
11,50 ha để xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện Mường Ảng.


Đến năm 2021, diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa của huyện là 
99,25 ha, tăng 
12,54 ha so với hiện trạng năm 2020.

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng


Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng năm 2021 của huyện là 
7,77 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020.



* Đất sinh hoạt cộng đồng


Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng năm 2020 trên địa bàn huyện 
3,94 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
3,94 ha.


- Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng tăng 
1,10 ha được lấy từ đất trồng lúa 
0,31 ha; đất trồng cây hàng năm khác 
0,79 ha để xây dựng 3 công trình, dự án: nhà văn hóa xã Nặm Lịch; nhà văn hóa xã Mường Lạn; nhà văn hóa xã Búng Lao.


Đến năm 2021, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng của huyện 
5,04 ha, tăng 
1,10 ha so với hiện trạng năm 2020.


* Đất sông, suối


Diện tích đất sông, suối năm 2020 của huyện là 
411,11 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
373,12 ha.


- Diện tích đất sông suối giảm 
37,99 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng để thực hiện 6 công trình, dự án: thủy điện Nậm Hóa 1, đường liên bản Xôm - bản Pọng - bản Nậm Pọng…


Đến năm 2021, diện tích đất sông suối của huyện 
373,12 ha, giảm 
37,99 ha so với hiện trạng năm 2020.


* Đất mặt nước chuyên dùng

Diện tích đất mặt nước chuyên dùng năm 2021 của huyện là 
0,01 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020.


c) Đất chưa sử dụng


Diện tích đất chưa sử dụng năm 2020 trên địa bàn huyện 
635,77 ha. Nhu cầu sử dụng đất chưa sử dụng trong năm 2021 như sau:


- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 
588,34 ha.


- Diện tích giảm 
47,43 ha do chuyển sang đất trồng cây lâu năm 
12,38 ha, đất cụm công nghiệp 
2,00 ha, đất phát triển hạ tầng 
32,31 ha, đất ở tại nông thôn 
0,03 ha để thực hiện 11 công trình, dự án: đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên), đường liên bản Xôm - bản Pọng - bản Nậm Pọng, dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020…


Đến năm 2021, diện tích đất chưa sử dụng của huyện là 
588,34 ha, giảm 
47,43 ha so với hiện trạng năm 2020.


3.2. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất


a) Đất nông nghiệp



Kế hoạch năm 2021, diện tích đất nông nghiệp toàn huyện Mường Ảng là 
42.016,10 ha, chiếm 
94,76% tổng diện tích tự nhiên. Phân bổ như sau:

	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)
	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)

	1
	Thị trấn Mường Ảng
	455,87
	6
	Xã Xuân Lao
	5.560,55

	2
	Xã Mường Đăng
	6.408,08
	7
	Xã Ẳng Nưa
	2.347,29

	3
	Xã Ngối Cáy
	4.601,53
	8
	Xã Ẳng Cang
	5.084,41

	4
	Xã Ẳng Tở
	5.719,19
	9
	Xã Nặm Lịch
	3.450,67

	5
	Xã Búng Lao
	4.497,98
	10
	Xã Mường Lạn
	3.889,96

	Tổng
	42.015,50



Chi tiết các loại đất như sau: 


- Đất trồng lúa: 
4.500,30 ha, chiếm 
10,71% diện tích đất nông nghiệp; được phân bổ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như sau:

	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)
	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)

	1
	Thị trấn Mường Ảng
	35,13
	6
	Xã Xuân Lao
	1.059,23

	2
	Xã Mường Đăng
	444,40
	7
	Xã Ẳng Nưa
	211,65

	3
	Xã Ngối Cáy
	278,41
	8
	Xã Ẳng Cang
	796,74

	4
	Xã Ẳng Tở
	391,74
	9
	Xã Nặm Lịch
	636,67

	5
	Xã Búng Lao
	382,97
	10
	Xã Mường Lạn
	262,66

	Tổng
	4.499,60



Trong đó đất chuyên trồng lúa nước: 
1.521,05 ha; chiếm 
3,62% diện tích đất nông nghiệp, được phân bổ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như sau:
	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)
	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)

	1
	Thị trấn Mường Ảng
	33,15
	6
	Xã Xuân Lao
	127,80

	2
	Xã Mường Đăng
	278,92
	7
	Xã Ẳng Nưa
	190,44

	3
	Xã Ngối Cáy
	114,30
	8
	Xã Ẳng Cang
	331,15

	4
	Xã Ẳng Tở
	104,89
	9
	Xã Nặm Lịch
	81,47

	5
	Xã Búng Lao
	82,50
	10
	Xã Mường Lạn
	176,49

	Tổng
	1.521,11



- Đất trồng cây hàng năm khác: 
17.078,20 ha, chiếm 
40,65% diện tích đất nông nghiệp; được phân bổ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như sau:

	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)
	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)

	1
	Thị trấn Mường Ảng
	48,01
	6
	Xã Xuân Lao
	2.642,80

	2
	Xã Mường Đăng
	2.537,18
	7
	Xã Ẳng Nưa
	640,43

	3
	Xã Ngối Cáy
	2.141,29
	8
	Xã Ẳng Cang
	1.785,84

	4
	Xã Ẳng Tở
	2.917,66
	9
	Xã Nặm Lịch
	1.277,14

	5
	Xã Búng Lao
	1.119,10
	10
	Xã Mường Lạn
	1.938,49

	Tổng
	17.047,91



- Đất trồng cây lâu năm: 
4.105,85 ha, chiếm 
9,77% diện tích đất nông nghiệp; được phân bổ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như sau:

	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)
	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)

	1
	Thị trấn Mường Ảng
	225,55
	6
	Xã Xuân Lao
	147,88

	2
	Xã Mường Đăng
	272,05
	7
	Xã Ẳng Nưa
	747,73

	3
	Xã Ngối Cáy
	390,57
	8
	Xã Ẳng Cang
	348,41

	4
	Xã Ẳng Tở
	875,14
	9
	Xã Nặm Lịch
	154,64

	5
	Xã Búng Lao
	857,12
	10
	Xã Mường Lạn
	87,15

	Tổng
	4.106,24



- Đất rừng phòng hộ: 
8.069,68 ha, chiếm 
19,21% diện tích đất nông nghiệp; được phân bổ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như sau:

	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)
	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)

	1
	Thị trấn Mường Ảng
	131,38
	6
	Xã Xuân Lao
	641,35

	2
	Xã Mường Đăng
	2.311,80
	7
	Xã Ẳng Nưa
	602,96

	3
	Xã Ngối Cáy
	1.080,73
	8
	Xã Ẳng Cang
	1.293,63

	4
	Xã Ẳng Tở
	346,46
	9
	Xã Nặm Lịch
	522,46

	5
	Xã Búng Lao
	519,49
	10
	Xã Mường Lạn
	649,42

	Tổng
	8.099,68



- Đất rừng sản xuất: 
7.977,41 ha, chiếm 
18,99% diện tích đất nông nghiệp; được phân bổ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như sau:

	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)
	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)

	1
	Thị trấn Mường Ảng
	 
	6
	Xã Xuân Lao
	1.056,92

	2
	Xã Mường Đăng
	810,26
	7
	Xã Ẳng Nưa
	108,53

	3
	Xã Ngối Cáy
	680,43
	8
	Xã Ẳng Cang
	810,82

	4
	Xã Ẳng Tở
	1.153,31
	9
	Xã Nặm Lịch
	839,72

	5
	Xã Búng Lao
	1.602,85
	10
	Xã Mường Lạn
	914,57

	Tổng
	7.977,41



- Đất nuôi trồng thuỷ sản: 
271,30 ha, chiếm 
0,65% diện tích đất nông nghiệp; được phân bổ trên địa bàn các xã, thị trấn như sau:

	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)
	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)

	1
	Thị trấn Mường Ảng
	12,11
	6
	Xã Xuân Lao
	12,37

	2
	Xã Mường Đăng
	32,39
	7
	Xã Ẳng Nưa
	29,19

	3
	Xã Ngối Cáy
	30,10
	8
	Xã Ẳng Cang
	48,97

	4
	Xã Ẳng Tở
	32,29
	9
	Xã Nặm Lịch
	19,76

	5
	Xã Búng Lao
	16,45
	10
	Xã Mường Lạn
	37,67

	Tổng
	271,30



- Đất nông nghiệp khác: 
13,36 ha, chiếm 
0,03% tổng diện tích đất nông nghiệp, tập trung xã Ẳng Tở 2,59 ha; xã Ẳng Nưa 6,80 ha; xã Nặm Lịch 0,28 ha và thị trấn Mường Ảng 3,69 ha.


b) Đất phi nông nghiệp


Kế hoạch năm 2020, diện tích đất phi nông nghiệp toàn huyện Mường Ảng là 
1.737,00 ha, chiếm 
3,92% tổng diện tích tự nhiên; được phân bổ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như sau:

	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)
	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)

	1
	Thị trấn Mường Ảng
	168,72
	6
	Xã Xuân Lao
	240,50

	2
	Xã Mường Đăng
	169,20
	7
	Xã Ẳng Nưa
	113,84

	3
	Xã Ngối Cáy
	125,13
	8
	Xã Ẳng Cang
	311,21

	4
	Xã Ẳng Tở
	192,72
	9
	Xã Nặm Lịch
	111,03

	5
	Xã Búng Lao
	163,72
	10
	Xã Mường Lạn
	141,55

	Tổng
	1.737,60



- Đất quốc phòng: 
7,65 ha, chiếm 
0,44% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bổ tại thị trấn Mường Ảng 2,15 ha và xã Ẳng Cang 5,50 ha.


- Đất an ninh: 
4,18 ha, chiếm 
0,24% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bổ tại thị trấn Mường Ảng 2,08 ha; Búng Lao 0,40 ha.


- Đất cụm công nghiệp: 
15,00 ha, chiếm 
0,86% diện tích đất phi nông nghiệp, tập trung tại xã Ẳng Tở.


- Đất thương mại, dịch vụ: 
5,30 ha, chiếm 
0,31% diện tích đất phi nông nghiệp; tập trung tại xã Mường Đăng 0,34 ha; xã Ẳng Tở 3,63 ha; Búng Lao 0,01 ha, Ẳng Nưa 1,32 ha.


- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 
3,11 ha, chiếm 
0,18% diện tích đất phi nông nghiệp; được phân bổ tại thị trấn Mường Ảng 1,40 ha; xã Ẳng Tở 0,66 ha; Búng Lao 5,42 ha.


- Đất phát triển hạ tầng: 
800,35 ha, chiếm 
46,08% diện tích đất phi nông nghiệp; được phân bổ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như sau:

	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)
	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)

	1
	Thị trấn Mường Ảng
	63,31
	6
	Xã Xuân Lao
	167,32

	2
	Xã Mường Đăng
	54,18
	7
	Xã Ẳng Nưa
	47,85

	3
	Xã Ngối Cáy
	35,92
	8
	Xã Ẳng Cang
	208,98

	4
	Xã Ẳng Tở
	64,63
	9
	Xã Nặm Lịch
	35,93

	5
	Xã Búng Lao
	75,65
	10
	Xã Mường Lạn
	47,97

	Tổng
	801,72



- Đất bãi thải, xử lý chất thải: 
0,20 ha, chiếm 
0,01% diện tích đất phi nông nghiệp; tập trung tại xã Ẳng Cang.


- Đất ở tại nông thôn: 
329,50 ha, chiếm 
18,97% diện tích đất phi nông nghiệp; được phân bổ tại các xã trên địa bàn huyện như sau:

	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)
	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)

	1
	Thị trấn Mường Ảng
	 
	6
	Xã Xuân Lao
	34,84

	2
	Xã Mường Đăng
	40,61
	7
	Xã Ẳng Nưa
	36,01

	3
	Xã Ngối Cáy
	24,80
	8
	Xã Ẳng Cang
	48,43

	4
	Xã Ẳng Tở
	39,76
	9
	Xã Nặm Lịch
	38,98

	5
	Xã Búng Lao
	36,54
	10
	Xã Mường Lạn
	29,53

	Tổng
	329,50



- Đất ở tại đô thị: 
73,12 ha, chiếm 
4,21% diện tích đất phi nông nghiệp tập trung tại thị trấn Mường Ảng.


- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 
9,41 ha, chiếm 
0,54% diện tích đất phi nông nghiệp; được phân bổ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như sau:

	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)
	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)

	1
	Thị trấn Mường Ảng
	6,17
	6
	Xã Xuân Lao
	0,19

	2
	Xã Mường Đăng
	0,54
	7
	Xã Ẳng Nưa
	0,32

	3
	Xã Ngối Cáy
	0,45
	8
	Xã Ẳng Cang
	0,15

	4
	Xã Ẳng Tở
	0,42
	9
	Xã Nặm Lịch
	0,37

	5
	Xã Búng Lao
	0,55
	10
	Xã Mường Lạn
	0,25

	Tổng
	9,41



- Đất xây dựng trụ sở cơ quan của tổ chức sự nghiệp: 
0,51 ha, chiếm 
0,03% diện tích đất phi nông nghiệp, tập trung tại thị trấn Mường Ảng 0,17 ha; Ẳng Tở 0,34 ha.


- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: 
99,25 ha, chiếm 
5,71% diện tích đất phi nông nghiệp; được phân bổ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như sau:

	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)
	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)

	1
	Thị trấn Mường Ảng
	2,04
	6
	Xã Xuân Lao
	10,07

	2
	Xã Mường Đăng
	6,30
	7
	Xã Ẳng Nưa
	6,78

	3
	Xã Ngối Cáy
	3,32
	8
	Xã Ẳng Cang
	15,55

	4
	Xã Ẳng Tở
	18,06
	9
	Xã Nặm Lịch
	4,39

	5
	Xã Búng Lao
	12,06
	10
	Xã Mường Lạn
	20,68

	Tổng
	99,25



- Đất sản xuất vật liệu xây dựng: 
7,77 ha, chiếm 
0,45% diện tích đất phi nông nghiệp; tập trung tại thị trấn Mường Ảng 5,50 ha, Ẳng Nưa 2,27 ha.

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 
5,04 ha, chiếm 
0,29% diện tích đất phi nông nghiệp; được phân bổ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như sau:

	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)
	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)

	1
	Thị trấn Mường Ảng
	0,67
	6
	Xã Xuân Lao
	0,68

	2
	Xã Mường Đăng
	0,29
	7
	Xã Ẳng Nưa
	0,47

	3
	Xã Ngối Cáy
	 
	8
	Xã Ẳng Cang
	0,15

	4
	Xã Ẳng Tở
	0,17
	9
	Xã Nặm Lịch
	0,39

	5
	Xã Búng Lao
	1,15
	10
	Xã Mường Lạn
	0,30

	Tổng
	4,27



- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 
3,47 ha; chiếm 
0,20 % diện tích đất phi nông nghiệp; tập trung tại thị trấn Mường Ảng.
- Đất sông, suối: 
373,12 ha, chiếm 
21,48% diện tích đất phi nông nghiệp; được phân bổ tại các xã, thị trấn như sau:

	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)
	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)

	1
	Thị trấn Mường Ảng
	5,88
	6
	Xã Xuân Lao
	27,40

	2
	Xã Mường Đăng
	66,94
	7
	Xã Ẳng Nưa
	18,82

	3
	Xã Ngối Cáy
	60,64
	8
	Xã Ẳng Cang
	32,25

	4
	Xã Ẳng Tở
	50,05
	9
	Xã Nặm Lịch
	30,96

	5
	Xã Búng Lao
	37,36
	10
	Xã Mường Lạn
	42,82

	Tổng
	373,12



- Đất có mặt nước chuyên dùng: 
0,01 ha, chiếm 0,01% diện tích đất phi nông nghiệp, tập trung tại xã Nặm Lịch.


c) Đất chưa sử dụng


Kế hoạch năm 2021, diện tích chưa sử dụng của huyện Mường Ảng là 
588,34 ha, chiếm 
1,33% tổng diện tích tự nhiên; được phân bổ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như sau:

	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)
	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích
(ha)

	1
	Thị trấn Mường Ảng
	38,31
	6
	Xã Xuân Lao
	178,51

	2
	Xã Mường Đăng
	1,30
	7
	Xã Ẳng Nưa
	30,84

	3
	Xã Ngối Cáy
	87,68
	8
	Xã Ẳng Cang
	45,40

	4
	Xã Ẳng Tở
	57,18
	9
	Xã Nặm Lịch
	0,68

	5
	Xã Búng Lao
	119,69
	10
	Xã Mường Lạn
	28,75

	Tổng
	588,34



3.3. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 


a) Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp


Trong năm 2021, tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 
243,91 ha. Cụ thể: 


* Đất trồng lúa


Trong năm 2021, diện tích đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp 
47,51 ha, bao gồm chuyển sang đất phát triển hạ tầng 
46,89 ha, đất ở tại nông thôn 
0,31 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 
0,31 ha. 


Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước


Trong năm 2021, diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp 
21,09 ha, bao gồm: đất phát triển hạ tầng 
20,92 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 
0,17 ha. 

* Đất trồng cây hàng năm khác


Trong năm 2021, diện tích đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 
123,48 ha, bao gồm chuyển sang đất cụm công nghiệp 
4,90 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
0,00 ha, đất phát triển hạ tầng 
108,98 ha, đất ở tại nông thôn 
1,27 ha, đất ở tại đô thị 
2,33 ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa 
2,00 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 
0,79 ha, đất khu vui chơi, giải trí công cộng 
0,00 ha.


* Đất trồng cây lâu năm


Trong năm 2021, diện tích đất trồng cây lâu năm chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 
38,72 ha, bao gồm chuyển sang sang đất cụm công nghiệp 
5,10 ha, đất phát triển hạ tầng 
21,52 ha, đất ở tại nông thôn 
0,01 ha, đất ở tại đô thị 
0,37 ha, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 
11,50 ha.


* Đất rừng phòng hộ


Trong năm 2021, diện tích đất rừng phòng hộ chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 
11,88 ha (đất phát triển hạ tầng).

* Đất rừng sản xuất 


Trong năm kế hoạch 2021, diện tích đất rừng sản xuất chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 
16,53 ha (đất phát triển hạ tầng).

* Đất nuôi trồng thủy sản 


Trong năm kế hoạch 2021, diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 
5,79 ha, bao gồm chuyển sang đất phát triển hạ tầng 
5,47 ha, đất ở tại nông thôn 
0,30 ha, đất ở tại đô thị 
0,02 ha;.

(Chi tiết tại biểu 07/CH)


3.4. Diện tích đất cần thu hồi

Trong năm 2021, tổng diện tích đất cần thu hồi trên địa bàn huyện là 
155,84 ha. Trong đó:

- Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi là 
150,81 ha, bao gồm:

+ Đất trồng lúa cần thu hồi 
47,51 ha (đất chuyên trồng lúa nước 
21,09 ha);

+ Đất trồng cây hàng năm khác 
56,55 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 
19,77 ha;

+ Đất rừng phòng hộ 
11,88 ha;

+ Đất rừng sản xuất 
13,43 ha;

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản 
1,66 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp là 
5,03 ha:

+ Đất ở tại nông thôn 
2,23 ha;

(Chi tiết tại biểu 08/CH)


3.5. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng


Trong năm 2021, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 
47,43 ha, bao gồm: đất trồng cây lâu năm 
12,38 ha, đất cụm công nghiệp 
2,00 ha; đất phát triển hạ tầng 
32,31 ha; đất ở tại nông thôn 
0,03 ha. 

(Chi tiết tại biểu 09/CH)


3.6. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2021
(Chi tiết ở biểu 10/CH)


3.7. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất


3.7.1. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch của huyện Mường Ảng được dựa trên các căn cứ chính sau đây:

- Luật đất đai 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CĐ ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CĐ ngày ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2015 ban hành đơn giá bổi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi trên đất khu Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 1 năm 2017 của UBND tỉnh Điện Biên quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên;


- Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.


3.7.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

a) Dự kiến các khoản thu
- Bao gồm thu từ việc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các loại thuế liên quan đến đất đai.

- Thu từ thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn huyện.

b) Dự kiến các khoản chi

Bao gồm chi cho việc bồi thường tái định cư, bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi trên đất …


3.7.3. Ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

Bảng 3.1. Dự kiến các khoản thu chi liên quan đến đất trong năm

kế hoạch sử dụng đất 2021 huyện Mường Ảng

	STT
	Hạng Mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (nghìn đồng)
	Thành tiền (triệu đồng)

	I
	Các khoản thu
	
	
	
	145.517

	1
	Thu từ đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất
	
	
	
	101.410

	1.1
	Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Mường Ảng
	ha
	2,95
	2.500
	73.750

	1.2
	Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Búng Lao, Ẳng Cang
	ha
	1,64
	1.500
	24.600

	1.3
	Chuyển mục đích sang đất ở tại thị trấn
	ha
	0,31
	400
	1.240

	1.4
	Chuyển mục đích sang đất ở tại các xã
	ha
	0,91
	200
	1.820

	2
	Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp (bằng 70% giá đất chuyên trồng lúa nước)
	ha
	21,03
	26
	5.447

	3
	Thu từ cho thuê đất
	
	
	
	38.660

	3.1
	Thu tiền thuê đất thương mại dịch vụ
	ha
	19,33
	200
	38.660

	II
	Các khoản chi
	
	
	
	115.530

	II.1
	Các khoản bồi thường về đất
	
	
	
	26.807

	1
	Chi bồi thường thu hồi đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ)
	
	
	
	2.948

	1.1
	Thị trấn Mường Ảng
	ha
	6,63
	39
	2.586

	1.2
	Các xã: búng lao, Ẳng Cang, Ẳng Nưa, Ẳng Tở
	
	
	37
	-

	1.3
	Các xã còn lại
	ha
	1,17
	31
	363

	2
	Chi bồi thường thu hồi đất trồng lúa nước còn lại (1 vụ)
	
	
	
	416

	2.1
	Thị trấn Mường Ảng
	ha
	0,00
	31
	-

	2.2
	Các xã: búng lao, Ẳng Cang, Ẳng Nưa, Ẳng Tở
	ha
	1,28
	28
	358

	2.3
	Các xã còn lại
	ha
	0,24
	24
	58

	3
	Chi bồi thường thu hồi đất trồng lúa nương
	
	
	
	3.483

	3.1
	Thị trấn Mường Ảng
	ha
	0,00
	17
	-

	3.2
	Các xã: búng lao, Ẳng Cang, Ẳng Nưa, Ẳng Tở
	ha
	21,65
	16
	3.463

	3.3
	Các xã còn lại
	ha
	0,13
	15
	19

	4
	Chi bồi thường đất trồng cây hàng năm khác
	
	
	
	11.026

	4.1
	Thị trấn Mường Ảng
	ha
	5,13
	32
	1.642

	4.2
	Các xã: búng lao, Ẳng Cang, Ẳng Nưa, Ẳng Tở
	ha
	28,09
	27
	7.584

	4.3
	Các xã còn lại
	ha
	8,18
	22
	1.800

	5
	Chi bồi thường thu hồi đất, cây trồng trên đất trồng cây lâu năm
	
	
	
	7.841

	5.1
	Thị trấn Mường Ảng
	ha
	2,21
	38
	840

	5.2
	Các xã: búng lao, Ẳng Cang, Ẳng Nưa, Ẳng Tở
	ha
	17,44
	34
	5.928

	5.3
	Các xã còn lại
	ha
	3,83
	28
	1.073

	6
	Chi bồi thường thu hồi đất lâm nghiệp
	ha
	11,51
	7
	806

	7
	Chi bồi thường thu hồi đất nuôi trồng thủy sản
	ha
	
	
	87

	7.1
	Thị trấn Mường Ảng
	ha
	0,00
	36
	-

	7.2
	Các xã: búng lao, Ẳng Cang, Ẳng Nưa, Ẳng Tở
	ha
	0,28
	31
	87

	7.3
	Các xã còn lại
	ha
	
	31
	-

	8
	Chi bồi thường đất ở tại đô thị
	ha
	0,00
	800
	-

	9
	Chi bồi thường đất ở tại nông thôn
	ha
	0,05
	400
	200

	II.2
	Các khoản bồi thường, hỗ trợ khác
	
	
	
	88.724

	1
	Khoản bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (tính theo giá đất của các xã)
	
	
	
	5.763

	2.1
	Đối với đất chuyên trồng lúa nước
	ha
	7,80
	10
	779

	2.2
	Đối với đất trồng lúa nước còn lại
	ha
	1,52
	6
	92

	2.3
	Đối với đất nương rẫy
	ha
	21,78
	3
	753

	2.4
	Đối với đất trồng cây hàng năm khác
	ha
	41,40
	6
	2.415

	2.5
	Đối với đất trồng cây lâu năm
	ha
	23,48
	7
	1.724

	2
	Hỗ trợ, ổn định đời sống (hỗ trợ trung bình 6 tháng, mức hỗ trợ 30kg gạo tẻ/1 nhân khẩu/1 tháng, số nhân khẩu được hỗ trợ ước khoảng 40 hộ)
	đồng/kg
	7.200,00
	7
	50.400

	3
	Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm (Hỗ trợ bằng tiền bằng 03 lần đối với đất chuyên trồng lúa nước 2 vụ; hỗ trợ bằng tiền bằng 2,5 lần trồng lúa nước 1 vụ và đất nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ bằng tiền bằng 02 lần giá đất nông nghiệp còn lại
	
	
	
	32.561

	Cân đối thu - chi (I - II)
	
	
	
	29.986



Trên đây chỉ là dự kiến thu chi sơ bộ dựa trên khung giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất. Thu chi thực tế sẽ phụ thuộc vào thời điểm triển khai dự án và áp dụng đơn giá, khung giá và giá cả thị trường cụ thể tại thời điểm đó cũng như cho từng dự án cụ thể.

Phần IV 

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Để kế hoạch sử dụng đất có tính khả thi cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng đất và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Mường Ảng trong năm 2021. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cần phải thực hiện các giải pháp như sau:


4.1. Giải pháp về tuyên truyền


- Sau khi UBND tỉnh có quyết định phê duyệt, UBND huyện sẽ tổ chức công khai kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử và trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại UBND xã lồng ghép với các hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết đầy đủ các thông tin về dự án, công trình sẽ thực hiện trong năm 2021 và lồng ghép tuyên truyền các văn bản của luật Đất đai năm 2013 để nhân dân chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về quản lý đất đai, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt và khi triển khai thực hiện bồi thường, thu hồi đất được sự đồng thuận cao nhất.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật đất đai nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thông qua đó tạo sự đồng thuận cao trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Vận động nhân dân hiến đất xây dựng công trình, dự án phục vụ mục đích công cộng (giáo dục, y tế, thủy lợi…) để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện.


4.2. Giải pháp về nguồn lực, vốn đầu tư 


- Bố trí các nguồn vốn kịp thời để thực hiện các công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

- Nguồn vốn từ giao chỉ tiêu và nghị quyết và quyết định mới bổ sung.


- Huy động vốn từ nhiều nguồn như tín dụng ưu đãi, vốn của các nhà đầu tư, huy động vốn cổ phần của các thành phần kinh tế để xây dựng các dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật.


4.3. Giải pháp về chính sách, quản lý


- UBND các xã, thị trấn căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được duyệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất thuộc phạm vi ranh giới hành chính cấp mình, thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.


- Tăng cường và phối hợp chặt chẽ với các ngành trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của Pháp luật.

- Có cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ, ưu đãi như cho thuê đất, giao đất thông thoáng, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi cho đầu tư để thu hút và tập hợp các nhà đầu tư tham gia phát triển các dự án trong năm kế hoạch.


- Lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất kịp thời cho các chủ đầu tư để kịp thời triển khai thực hiện dự án.


- Thực hiện những chính sách ưu đãi những hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, hết đất sản xuất, phải chuyển đến ở tại các khu tái định cư, phải tốt hơn nơi ở cũ và hỗ trợ đào tạo nghề, ưu tiên thu hút vào làm việc tại các cơ sở SXKD đã thu hồi đất.


- Khuyến khích nhân dân được chuyển mục đích sử dụng đất những thửa đất đan xen, có diện tích nhỏ phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai để thuận lợi trong quản lý và có nguồn thu ngân sách.


- Vấn đề bồi thường đất đai cần phải được thực hiện công khai, thực hiện đúng trình tự theo quy định pháp luật, xác định đúng nguồn gốc chủ sử dụng, chi trả đúng đối tượng và đúng quy định bảng giá nhà nước.



4.4. Giải pháp về khoa học, công nghệ

- Tăng cường đầu tư ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, đồng bộ về phần mềm, thiết bị vi tính, chuẩn hóa, đồng bộ, số hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai và bản đồ; tăng cường công tác đào tạo tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cho cán bộ ngành Tài nguyên & Môi trường các cấp, thanh tra, kiểm tra sử dụng công nghệ, cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu.

- Ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong canh tác nông nghiệp bền vững, tăng độ phì của đất, phù hợp với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, áp dụng giống mới thích nghi với biến đổi khí hậu để tăng năng suất cây trồng, tăng khả năng chịu hạn, gãy đổ do gió mạnh để tăng hiệu quả sử dụng đất đai, giá trị sản xuất trên đơn vị đất sử dụng.


4.5. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất, bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường 

- Canh tác trên đất dốc cần kết hợp với các biện pháp bảo vệ đất như xây dựng hệ thống nông lâm kết hợp, trồng cây bằng biện pháp đào rãnh, hố tránh sự xói mòn, xói mòn đất, rửa trôi chất dinh dưỡng trong đất...

- Tăng cường bảo vệ thực vật bằng biện pháp sinh học như sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Đặc điểm nổi bật của thuốc bảo vệ thực vật sinh học là ít độc, an toàn trước hết cho người sử dụng, nó không chỉ tạo ra sản phẩm an toàn về vệ sinh thực phẩm mà nó còn góp phần cải thiện môi trường sống, nguồn tài nguyên đất, nước, không khí cũng không bị ô nhiễm. 

- Sử dụng các loại phân bón hoá học một cách hợp lý, tránh lạm dụng phân bón hoá học quá nhiều, bón phân không có tỷ lệ hợp lý sẽ làm cho đất mất cân bằng chất dinh dưỡng, việc canh tác không thuận lợi và chi phí lớn. 

- Áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng khu vực trên địa bàn huyện nhằm nâng cao độ phì nhiêu của đất, tránh làm thoái hóa đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đảm bảo phát triển bền vững.

- Đối với các vùng đất đồi núi chưa sử dụng cần sớm đầu tư trồng rừng mới, để tăng độ che phủ, tăng hiệu quả sử dụng đất, giảm thiểu xói mòn rửa trôi đất. 

- Tăng cường công tác bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng, nhất là rừng phòng hộ; đảm bảo trồng hết diện tích đất có thể trồng rừng. Tích cực khoanh nuôi, bảo vệ và chăm sóc diện tích rừng hiện có; hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng, vi phạm lâm luật.


- Hạn chế tối đa việc chuyển mục đích sử dụng diện tích đất rừng sang các mục đích khác nhất là diện tích đất rừng phòng hộ.
- Đối với các rừng đã trồng cần khuyến khích thực hiện quy trình kỹ thuật khai thác theo băng hay theo đám có quy mô vừa phải, khai thác xong cần trồng lại kịp thời để giảm thiểu xói mòn rửa trôi đất, khuyến khích các chu kỳ sau trồng cây gỗ lâu năm có giá trị cao, rừng nhiều tầng để tăng hiệu quả bảo vệ môi trường, tạo nguồn sinh thủy, giảm thiểu rửa trôi vùng đất dốc.

- Phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái; thực hiện nghiêm các quy định bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, xây dựng các điểm thu gom chất thải, khu xử lý chất thải hợp vệ sinh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm quy định về môi trường; xây dựng cơ sở sản xuất phải xây dựng, vận hành hệ thống xử lý môi trường về nước thải, khí thải phải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường tiếp nhận.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


1. Kết luận


Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mường Ảng đã xây dựng thực hiện theo đúng thông tư, quy định của nhà nước là cơ sở để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện vừa phù hợp với điều kiện tự nhiên, vừa đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Đồng thời, đã đánh giá khái quát được những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội; đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất, biến động sử dụng đất đai, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và xác định những tồn tại để làm cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021.
- Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực. Đáp ứng được nhu cầu của người dân địa phương.

- Các loại đất phát triển cơ sở hạ tầng khác như đất giao thông, thuỷ lợi đến quốc phòng an ninh, nghĩa trang, nghĩa địa... trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của các xã, thị trấn.


2. Kiến nghị


Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, UBND huyện Mường Ảng kiến nghị tỉnh, các Sở ban ngành một số vấn đề sau:

- UBND Tỉnh, các Sở ban ngành quan tâm chỉ đạo, đầu tư kinh phí để thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch sử dụng đất của huyện.


- Đầu tư, hỗ trợ kinh phí để huyện hoàn thiện đo đạc bản đồ địa chính đối với 2 xã Búng Lao và Ẳng Tở, cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; lập quy hoạch bảo vệ môi trường; xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom và xử lý rác thải, nước thải và bảo vệ môi trường.

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn hỗ trợ về giống, kỹ thuật để phát triển các vùng sản xuất tập trung như: vùng trồng cây cà phê, cây ăn quả tập trung, vùng rừng nguyên liệu gỗ, giấy...
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